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THÔNG TƯ
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN LẬP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Phần I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Thông tư này hướng dẫn trình tự, nội dung việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nội dung thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh); của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là huyện); quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã); quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Quy hoạch sử dụng đất các vùng lãnh thổ là một phần nội dung của quy hoạch sử dụng đất của cả nước.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
1.2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các cấp; Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn; Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; tổ chức có chức năng tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.1. Việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo các nội dung quy định tại Điều 23, 25, 27 của Luật Đất đai và các Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và Điều 26 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
2.2. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được thực hiện theo quy định tại Phần IV của Thông tư này và được thực hiện đồng thời với việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thực hiện riêng cho từng xã, phường, thị trấn.
3. Rà soát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, xét duyệt phải được rà soát đồng thời với việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm (05) năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất (gọi là kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu); trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc lập kế hoạch sử dụng đất năm (05) năm cuối của kỳ quy hoạch sử dụng đất (gọi là kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối).
4. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.1. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 16, khoản 4, khoản 5 Điều 17, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 21, khoản 1 Điều
22, khoản 1 Điều 23, khoản 3 và khoản 4 Điều 26 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
4.2. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được trình cơ quan có trách nhiệm thẩm định chậm nhất vào ngày 31 tháng 7 năm cuối của kỳ trước đó.
4.3. Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu được lập chung với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất.
Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối được lập chung với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với trường hợp khi rà soát lại theo quy định tại khoản 3 mục này mà phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.
5. Hệ thống biểu, mẫu sử dụng trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hệ thống biểu, mẫu sử dụng trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng thống nhất trong cả nước bao gồm:
5.1. Hệ thống biểu:
a) Hệ thống biểu lập quy hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, huyện và quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã gồm:
- Các biểu hiện trạng sử dụng đất:
+ Biểu 01/HT-QH: Hiện trạng sử dụng đất năm ...,
+ Biểu 02/HT-QH: Hiện trạng sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn năm ...,
+ Biểu 03/HT-QH: Hiện trạng sử dụng đất trong đô thị năm ...,
+ Biểu 04/HT-QH: Tình hình biến động sử dụng đất từ năm ... đến năm ...,
+ Biểu 05/HT-QH: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước,
+ Biểu 06/HT-QH: Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước,
+ Biểu 07/HT-QH: Kết quả thực hiện việc thu hồi đất trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước,
+ Biểu 08/HT-QH: Kết quả thực hiện việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước;
- Các biểu quy hoạch sử dụng đất:
+ Biểu 01/QH: Tổng hợp nhu cầu tăng, giảm diện tích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất,
+ Biểu 02/QH: Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm ...,
+ Biểu 03/QH: Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn đến năm ...,
+ Biểu 04/QH: Chỉ tiêu sử dụng đất trong đô thị đến năm ...,
+ Biểu 05/QH: Phương án chu chuyển quỹ đất trong kỳ quy hoạch đến năm ...,
+ Biểu 06/QH: Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch,
+ Biểu 07/QH: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch,
+ Biểu 08/QH: Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ quy hoạch sử dụng đất,
+ Biểu 09/QH: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch,
+ Biểu 10/QH: Danh mục các khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất,
+ Biểu 11/QH: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất trước và sau quy hoạch,
+ Biểu 12/QH: Phân kỳ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch,
+ Biểu 13/QH: Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch,
+ Biểu 14/QH: Phân kỳ diện tích đất thu hồi trong kỳ quy hoạch,
+ Biểu 15/QH: Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch.
b) Hệ thống biểu lập kế hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, huyện và kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã gồm:
- Các biểu hiện trạng sử dụng đất:
+ Biểu 01/HT-KH: Hiện trạng sử dụng đất năm ... (Biểu này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, đối với kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thì sử dụng chung biểu 01/HT-QH),
+ Biểu 02/HT-KH: Hiện trạng sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn năm ... (Biểu này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, đối với kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thì sử dụng chung biểu 02/HT-QH),
+ Biểu 03/HT-KH: Hiện trạng sử dụng đất trong đô thị năm... (Biểu này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, đối với kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thì sử dụng chung biểu 03/HT-QH),
+ Biểu 04/HT-KH: Tình hình biến động sử dụng đất trong kỳ kế hoạch trước, từ năm ... đến năm ...,
+ Biểu 05/HT-KH: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế
hoạch sử dụng đất kỳ trước,
+ Biểu 06/HT-KH: Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước,
+ Biểu 07/HT-KH: Kết quả thực hiện việc thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước,
+ Biểu 08/HT-KH: Kết quả thực hiện việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước;
- Các biểu kế hoạch sử dụng đất:
+ Biểu 01/KH: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm ...,
+ Biểu 02/KH: Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn đến năm ...,
+ Biểu 03/KH: Chỉ tiêu sử dụng đất trong đô thị đến năm ...,
+ Biểu 04/KH: Chu chuyển quỹ đất trong kỳ kế hoạch đến năm ...,
+ Biểu 05/KH: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch,
+ Biểu 06/KH: Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế hoạch sử dụng đất,
+ Biểu 07/KH: Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án,
+ Biểu 08/KH: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch,
+ Biểu 09/KH: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất đầu và cuối kỳ kế hoạch,
+ Biểu 10/KH: Chỉ tiêu sử dụng đất từng năm kế hoạch,
+ Biểu 11/KH: Kế hoạch sử dụng đất phân theo từng năm,
+ Biểu 12/KH: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo từng năm,
+ Biểu 13/KH: Kế hoạch thu hồi đất phân theo từng năm,
+ Biểu 14/KH: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân theo từng năm.
c) Hệ thống biểu lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế, khu công nghệ cao gồm:
- Các biểu hiện trạng sử dụng đất:
+ Biểu 01/HT-QHK: Hiện trạng sử dụng đất năm ...,
+ Biểu 02/HT-QHK: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước,
+ Biểu 03/HT-QHK: Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng;
- Các biểu quy hoạch sử dụng đất chi tiết:
+ Biểu 01/QHK: Quy hoạch các khu chức năng,
+ Biểu 02/QHK: Quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất
để xây dựng các khu chức năng,
+ Biểu 03/QHK: Phân kỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.
d) Hệ thống biểu lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế, khu công nghệ cao gồm:
- Các biểu hiện trạng sử dụng đất:
+ Biểu 01/HT-KHK: Hiện trạng sử dụng đất năm ...(Biểu này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, đối với kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thì sử dụng chung biểu 01/HT-QHK),
+ Biểu 02/HT-KHK: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước,
+ Biểu 03/HT-KHK: Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử
dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng;
- Các biểu kế hoạch sử dụng đất chi tiết:
+ Biểu 01/KHK: Kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các khu chức năng,
+ Biểu 02/KHK: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng,
+ Biểu 03/KHK: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất phân theo từng năm.
5.2. Hệ thống mẫu:
a) Mẫu 01/NCSDĐ: Mẫu công văn đề xuất nhu cầu sử dụng đất.
b) Mẫu báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết gồm:
- Mẫu 02a/BCQH: Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh, huyện và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của xã;
- Mẫu 02b/BCKH: Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện và báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã;
- Mẫu 02c/BCQHK: Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của khu kinh tế, của khu công nghệ cao;
- Mẫu 02d/BCKHK: Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế, của khu công nghệ cao.
c) Mẫu tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết gồm:
 Mẫu 03a/TTr-UB: Tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh, huyện và tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của xã;
- Mẫu 03b/TTr-UB: Tờ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, huyện và tờ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã;
- Mẫu 03c/TTr-BQL: Tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của khu kinh tế, của khu công nghệ cao;
- Mẫu 03d/TTr-BQL: Tờ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của khu kinh tế, của khu công nghệ cao.
d) Mẫu quyết định xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết gồm:
- Mẫu 04a/QĐ-UB: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của xã;
- Mẫu 04b/QĐ-UB: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của huyện và quyết định của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của xã;
- Mẫu 04c/QĐ-UB: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của khu kinh tế, của khu công nghệ cao;
- Mẫu 04d/QĐ-UB: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của khu kinh tế, của khu công nghệ cao.
đ) Mẫu báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất gồm:
- Mẫu 01/BCTHKH-UB: Báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện và báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã;
- Mẫu 02/BCTHKH-BQLK: Báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch
sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế, khu công nghệ cao.
6. Mục đích sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
6.1. Mục đích sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm tên gọi và mã (ký hiệu) được áp dụng thống nhất trong hệ thống quản lý đất đai. Tên gọi, mã và cách xác định mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
6.2. Trong các biểu về hiện trạng sử dụng đất chỉ áp dụng một số mục đích
sử dụng đất chủ yếu trong kiểm kê đất đai đáp ứng cho công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trong các biểu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng một số mục đích sử dụng đất cần để xác định các chỉ tiêu phân bổ quỹ đất, lập quy hoạch, kế hoạch việc chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể trong bảng sau:
	Mục đích sử dụng đất
	Mã
	Mục đích sử dụng đất
	Mã

	Đất nông nghiệp
	NNP
	Đất phi nông nghiệp
	PNN

	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	Đất ở
	OTC

	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	Đất ở tại nông thôn
	ONT

	Đất trồng lúa
	LUA
	Đất ở tại đô thị
	ODT

	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	Đất chuyên dùng
	CDG

	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS

	Đất trồng lúa nương
	LUN
	Đất quốc phòng, an ninh
	CQA

	Đất trồng cây hàng năm còn lại (*)
	HNC
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK

	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	Đất khu công nghiệp
	SKK

	Đất lâm nghiệp
	LNP
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	SKC

	Đất rừng sản xuất
	RSX
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS

	Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	RSN
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	SKX

	Đất có rừng trồng sản xuất
	RST
	Đất có mục đích công cộng
	CCC

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	RSK
	Đất giao thông
	DGT

	Đất trồng rừng sản xuất
	RSM
	Đất thuỷ lợi
	DTL

	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	DNT

	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
	RPN
	Đất cơ sở văn hóa
	DVH

	Đất có rừng trồng phòng hộ
	RPT
	Đất cơ sở y tế
	DYT

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	RPK
	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD

	Đất trồng rừng phòng hộ
	RPM
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT

	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	Đất chợ
	DCH

	Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
	RDN
	Đất di tích, danh thắng
	LDT

	Đất có rừng trồng đặc dụng
	RDT
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	RAC

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
	RDK
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN

	Đất trồng rừng đặc dụng
	RDM
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD

	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	SMN

	Đất làm muối
	LMU
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK

	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	

	Đất chưa sử dụng
	CSD
	Đất có mặt nước ven biển (**)
	MVB

	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản
	MVT

	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	Đất mặt nước ven biển có rừng
	MVR

	Núi đá không có rừng cây
	NCS
	Đất mặt nước ven biển có mục đích khác
	MVK


(*) - Đất trồng cây hàng năm còn lại (HNC) bao gồm đất cỏ dùng vào chăn nuôi (COC) và đất trồng cây hàng năm khác (HNK);
(**) - Đất có mặt nước ven biển (MVB) là phần diện tích mặt biển ngoài đường mép nước biển, không thuộc địa giới hành chính cấp tỉnh bao gồm đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản (MVT), đất mặt nước ven biển có rừng (MVR) và đất mặt nước ven biển có mục đích khác (MVK).

7. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp trên và quy hoạch sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp dưới
7.1. Khi lập quy hoạch sử dụng đất phải thu thập nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích của các đơn vị hành chính trực thuộc; nhu cầu này do Uỷ ban nhân dân cấp dưới trực tiếp gửi đến bằng văn bản.
7.2. Trong quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu phân bổ quỹ đất cho các đơn vị hành chính trực thuộc là chỉ tiêu định hướng; chỉ tiêu này được tính toán lại trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch sử dụng đất chi tiết) của các đơn vị hành chính trực thuộc và trở thành chỉ tiêu pháp lệnh sau khi quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch sử dụng đất chi tiết) của các đơn vị hành chính trực thuộc được xét duyệt.
7.3. Quy hoạch sử dụng đất của mỗi cấp chỉ xác định và khoanh định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của cấp mình, diện tích phải thu hồi đất nhằm bảo đảm quỹ đất để thực hiện các công trình, dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình phê duyệt mà có diện tích trên bản đồ từ bốn mi-li-mét vuông (4mm2) trở lên; phần diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích phải thu hồi đất nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của cấp dưới trực thuộc được xác định và khoanh định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất (hoặc bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết) trong quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch sử dụng đất chi tiết) của đơn vị hành chính trực thuộc.
7.4. Trong quy hoạch sử dụng đất của mỗi cấp (hoặc quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã) phải thể hiện phương án phân bổ quỹ đất đối với diện tích thuộc nhiệm vụ quy hoạch của cấp mình và phương án phân bổ quỹ đất đối với diện tích đã được xác định trong quy hoạch sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp trên.
8. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
8.1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cả nước, vùng lãnh thổ, tỉnh, huyện có cùng tỷ lệ với bản đồ hiện trạng sử dụng đất; việc lập và nội dung bản đồ quy hoạch sử dụng đất được quy định tại quy phạm và ký hiệu bản đồ quy hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
8.2. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất có nội dung như bản đồ quy hoạch sử dụng đất, thể hiện nguyên các yếu tố không điều chỉnh từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bổ sung các yếu tố đã được điều chỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, xét duyệt.
8.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã được lập trên bản đồ địa chính. Đối với các xã chưa có bản đồ địa chính thì lập trên bản đồ đã sử dụng để lập sổ mục kê đất đai hoặc loại bản đồ, sơ đồ khác phù hợp ở địa phương.
Để phục vụ quản lý chung về quy hoạch sử dụng đất chi tiết, các xã lập bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết; bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất có cùng tỷ lệ với bản đồ hiện trạng sử dụng đất của xã.
Phần II
TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CẢ NƯỚC
I. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU
1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của cả nước
1.1. Điều tra, thu thập thông tin, tư liệu về điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên theo vùng lãnh thổ gồm đặc điểm địa lý, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, tài nguyên nước, rừng, khoáng sản và tài nguyên biển, hiện trạng cảnh quan môi trường và các hệ sinh thái.
1.2. Thu thập các thông tin về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng lãnh thổ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành mà các chỉ tiêu đó có liên quan đến việc sử dụng đất.
1.3. Thu thập các thông tin về hiện trạng kinh tế, xã hội của cả nước gồm các thông tin sau:
a) Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực trạng phát triển các ngành kinh tế;
b) Dân số, lao động, việc làm và thu nhập; tập quán có liên quan đến sử dụng đất;
c) Phân bố, mức độ phát triển các đô thị và các khu dân cư nông thôn;
d) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật về giao thông, thuỷ lợi, điện và cơ sở hạ tầng xã hội về văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao.
1.4. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của vùng lãnh thổ, của cả nước và bản đồ quy hoạch phát triển của các ngành.
2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất của cả nước (cụ thể đến từng vùng lãnh thổ) theo các mục đích sử dụng đối với giai đoạn mười (10) năm trước
2.1. Đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm trong đó làm rõ diện tích đất trồng lúa nước); đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, trong mỗi loại rừng cần phân rõ diện tích có rừng tự nhiên, có rừng trồng, diện tích khoanh nuôi phục hồi rừng và diện tích trồng rừng); đất nuôi trồng thuỷ sản; đất làm muối; đất nông nghiệp khác.
2.2. Đất ở (đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị); đất chuyên dùng (đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng); đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác.
2.3. Đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây.
3. Đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ đối với từng vùng lãnh thổ
3.1. Đối với đất nông nghiệp cần đánh giá tính thích nghi, sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai; khả năng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp đã được xác định trong chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
3.2. Đối với đất phi nông nghiệp cần đánh giá tính phù hợp hoặc không phù hợp của việc sử dụng đất ở trong khu dân cư, sử dụng đất để xây dựng các khu hành chính, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu dịch vụ, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, khu vực đất quốc phòng, an ninh và các công trình, dự án khác có quy mô sử dụng đất lớn.
3.3. Đối với đất chưa sử dụng cần đánh giá tiềm năng để đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp.
4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của cả nước (cụ thể đến từng vùng lãnh thổ)
4.1. Đánh giá về số lượng, chất lượng kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất gồm:
a) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng loại đất;
b) Chỉ tiêu chuyển đổi giữa các loại đất;
c) Chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
4.2. Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của cả nước (cụ thể đến từng vùng lãnh thổ)
5.1. Đánh giá về số lượng, chất lượng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất gồm:
a) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng loại đất;
b) Chỉ tiêu chuyển đổi giữa các loại đất;
c) Chỉ tiêu đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng;
d) Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kết quả thu hồi đất, việc xử lý tình trạng quy hoạch "treo".
5.2. Đánh giá kết quả thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và đánh giá các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
5.3. Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
6. Định hướng dài hạn về sử dụng đất
6.1. Xây dựng quan điểm sử dụng đất cho giai đoạn 20 năm tới và xa hơn.
6.2. Định hướng sử dụng đất theo mục đích sử dụng và theo các vùng lãnh thổ.
7. Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
7.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7.2. Xác định khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất đã được xác định tại điểm 7.1 khoản này.
7.3. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch.
8. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất
8.1. Phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh bao gồm:
a) Xác định diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, các ngành và các địa phương gồm đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm trong đó làm rõ diện tích đất trồng lúa nước); đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, trong mỗi loại rừng cần phân rõ diện tích có rừng tự nhiên, có rừng trồng, diện tích khoanh nuôi phục hồi rừng và diện tích trồng rừng); đất nuôi trồng thuỷ sản; đất làm muối; đất nông nghiệp khác; đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất chuyên dùng (đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng); đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác;
b) Đối với mỗi mục đích sử dụng đất quy định tại tiết a điểm này cần xác định diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng sử dụng đất; diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ quy hoạch, trong đó phải xác định rõ diện tích đất phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng và diện tích đất dự kiến phải thu hồi (nếu có);
c) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp, trong đó xác định rõ diện tích đất trồng rừng mới và diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng; nuôi trồng thuỷ sản; làm muối; nông nghiệp khác; phi nông nghiệp;
d) Việc phân bổ diện tích các loại đất trong phương án quy hoạch nêu tại tiết a, b và c điểm này được xác định cụ thể cho từng vùng lãnh thổ.
8.2. Khoanh định trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các vùng lãnh thổ đối với các khu vực sử dụng đất theo quy định tại tiết a, b và c điểm 8.1 khoản này mà có diện tích trên bản đồ từ bốn mi-li-mét vuông (4mm2) trở lên và tổng hợp lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước.
9. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy hoạch sử dụng đất
9.1. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, khái quát về hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trên mặt bằng sử dụng đất theo từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
9.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế đất của từng phương án quy hoạch sử dụng đất theo dự kiến các nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
9.3. Đánh giá khả năng bảo đảm an ninh lương thực của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
9.4. Đánh giá hiệu quả xã hội của từng phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ nhà ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất, số việc làm mới được tạo ra từ việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.
9.5. Đánh giá khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tác động đến môi trường của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
9.6. Đánh giá khả năng phát triển diện tích phủ rừng của từng phương án quy hoạch sử dụng đất nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và bảo tồn hệ sinh thái.
9.7. Đánh giá vấn đề tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
10. Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý 
Việc lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý được thực hiện căn cứ vào kết quả phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
11. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.
12. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của từng vùng lãnh thổ trên cơ sở việc khoanh định đã thực hiện tại điểm 8.2 khoản 8 mục này đối với phương án quy hoạch sử dụng đất đã được lựa chọn và tổng hợp thành bản đồ quy hoạch sử dụng đất cả nước.
13. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
13.1. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đã được xác định tại khoản 11 mục này đến từng năm và từng vùng lãnh thổ.
13.2. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
14. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
14.1. Biện pháp chống rửa trôi, xói mòn, sạt lở, xâm nhập mặn, chua, phèn; trồng cây chắn sóng, chắn cát; nâng cao độ phì của đất; chống ô nhiễm môi trường đất; khôi phục mặt bằng sử dụng đất.
14.2. Biện pháp sử dụng tiết kiệm diện tích bề mặt, khai thác triệt để không gian và chiều sâu; phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất.
14.3. Khai hoang, phục hoá, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hoá vào sử dụng.
15. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
15.1. Tạo điều kiện cho nông dân sản xuất lúa có đời sống ổn định, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thuỷ sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo quy hoạch; tiết kiệm cao nhất diện tích đất trồng lúa phải chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.
15.2. Tạo điều kiện để nông dân dễ dàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với nhu cầu thị trường.
15.3. Khuyến khích khai hoang phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nuôi trồng thuỷ sản trên đất mặt nước hoang hoá nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; đẩy mạnh trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng để tăng độ che phủ bằng rừng; bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng.
15.4. Bảo đảm cho đồng bào dân tộc miền núi có đất canh tác và đất ở; tổ chức tốt việc định canh, định cư; ổn định đời sống cho người dân được giao rừng, khoán rừng.
15.5. Huy động các nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.
15.6. Giải quyết tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bảo đảm đủ quỹ đất theo quy hoạch cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh công nghiệp và dịch vụ, xây dựng các công trình văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao; thực hiện tốt việc đào tạo nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động đối với người có đất bị thu hồi.
15.7. Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ có liên quan đến sử dụng đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.
15.8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định.
II. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của cả nước và cụ thể đến từng vùng lãnh thổ
Việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu được thực hiện theo quy định tại khoản 5 mục I Phần này.
2. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của vùng lãnh thổ và cả nước.
3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
3.1. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất theo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.
3.2. Xác định tổng chỉ tiêu cần thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 3.1 khoản này và các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đã được xác định tại khoản 11 mục I Phần này.
3.3. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 3.2 khoản này mà có khả năng thực hiện để bố trí trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.
Đối với các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện, các chỉ tiêu phải điều chỉnh do việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thì đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 mục III Phần này.
3.4. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm và từng vùng lãnh thổ.
3.5. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
4. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.
III. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cả nước theo quy định tại khoản 7 Điều 16 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai được thực hiện như sau:
1.1. Điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định.
1.2. Xây dựng các phương án điều chỉnh phân bổ quỹ đất (diện tích đất theo mục đích sử dụng quy định tại các tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần này) trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch sử dụng đất cụ thể đến từng vùng lãnh thổ.
1.3. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của từng phương án phân bổ quỹ đất theo nội dung quy định tại khoản 9 mục I Phần này để lựa chọn phương án hợp lý.
1.4. Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của từng vùng lãnh thổ trên cơ sở phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được lựa chọn và tổng hợp thành bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cả nước.
2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của cả nước và cụ thể đến từng vùng lãnh thổ theo các nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần này.
2.2. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của cả nước và cụ thể đến từng vùng lãnh thổ.
2.3. Xác định tổng chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.2 khoản này và các chỉ tiêu cần điều chỉnh.
2.4. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.3 khoản này mà có khả năng thực hiện để bố trí trong thời gian còn lại của kỳ kế hoạch; các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện thì điều chỉnh cho kỳ kế hoạch sau hoặc công bố huỷ bỏ.
2.5. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến từng năm còn lại của kỳ kế hoạch và từng vùng lãnh thổ.
2.6. Điều chỉnh dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.
2.7. Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.
Phần III
TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH, HUYỆN
I. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU
1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương
1.1. Điều tra, thu thập thông tin, tư liệu theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục I Phần II của Thông tư này trên địa bàn của địa phương.
1.2. Thu thập các thông tin về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc sử dụng đất của địa phương; chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành tại địa phương.
1.3. Thu thập các thông tin về hiện trạng kinh tế, xã hội của địa phương theo các nội dung quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục I Phần II của Thông tư này.
1.4. Thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp trên có liên quan đến việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương như sau:
a) Đối với cấp tỉnh thì thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước đã được quyết định;
b) Đối với cấp huyện thì thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được xét duyệt.
1.5. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương, của các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp và bản đồ quy hoạch phát triển của các ngành tại địa phương.
2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất của địa phương đối với giai đoạn mười (10) năm trước
Việc đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất đối với giai đoạn mười (10) năm trước được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 2 mục I Phần II của Thông tư này và đánh giá cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
3. Đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của địa phương
Việc đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của địa phương được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 3 mục I Phần II của Thông tư này và cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước
Việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của địa phương cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 4 mục I Phần II của Thông tư này.
5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của địa phương cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này.
6. Định hướng dài hạn về sử dụng đất của địa phương
Việc định hướng dài hạn về sử dụng đất của địa phương thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 6 mục I Phần II của Thông tư này.
7. Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
7.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp và của các ngành tại địa phương.
7.2. Xác định khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất đã được xác định tại điểm 7.1 khoản này.
7.3. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch.
8. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất
8.1. Xây dựng các phương án phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, trong mỗi phương án cần xác định diện tích đất theo các mục đích sử dụng quy định tại các tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần II của Thông tư này cụ thể cho các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
8.2. Khoanh định lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương các khu vực sử dụng đất theo từng phương án phân bổ quỹ đất đã được xác định tại điểm 8.1 khoản này mà có diện tích trên bản đồ từ bốn mi-li-mét vuông (4mm2) trở lên và thể hiện các khu vực sử dụng đất đã được khoanh định trong quy hoạch sử dụng đất của cấp trên.
9. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy hoạch sử dụng đất
9.1. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế của địa phương, khái quát về hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trên mặt bằng sử dụng đất theo từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
9.2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy hoạch sử dụng đất của địa phương theo nội dung quy định tại các điểm 9.2, 9.3,
9.4, 9.5, 9.6 và 9.7 khoản 9 mục I Phần II của Thông tư này.
10. Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý
Việc lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý của địa phương được thực hiện căn cứ vào kết quả phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
11. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.
12. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất có tỷ lệ bằng tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương trên cơ sở việc khoanh định đã thực hiện tại điểm 8.2 khoản 8 mục này đối với phương án quy hoạch sử dụng đất đã được lựa chọn.
13. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
13.1. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đã được xác định tại khoản 11 mục này đến từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
13.2. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử
dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương.
14. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
Lựa chọn các biện pháp quy định tại khoản 14 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với việc bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường tại địa phương.
15. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.
II. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của địa phương và cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp
Việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của địa phương được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
2. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương
Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương và của các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
3.1. Xác định tổng chỉ tiêu sử dụng đất cần thực hiện cho kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối theo nội dung quy định tại điểm 3.1 và điểm 3.2 khoản 3 mục II Phần II của Thông tư này.
3.2. Xác định các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, các chỉ tiêu cần điều chỉnh do việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm và từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
3.3. Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các loại thuế có liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương.
4. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.
III. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
1.1. Điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất của địa phương đã được xét duyệt.
1.2. Xây dựng phương án điều chỉnh phân bổ quỹ đất trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch sử dụng đất cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp đối với các mục đích sử dụng đất quy định tại các tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần II của Thông tư này.
1.3. Lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hợp lý theo nội dung quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục III Phần II của Thông tư này.
1.4. Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được lựa chọn.
2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của địa phương và cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp theo các nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này.
2.2. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của địa phương và cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
2.3. Xác định tổng chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.2 khoản này và các chỉ tiêu cần điều chỉnh.
2.4. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.3 khoản này mà có khả năng thực hiện để bố trí trong thời gian còn lại của kỳ kế hoạch; các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện thì điều chỉnh cho kỳ kế hoạch sau hoặc công bố huỷ bỏ.
2.5. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cho từng năm còn lại của kỳ kế hoạch và từng đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp.
2.6. Điều chỉnh dự kiến thu ngân sách từ đất đai và các khoản chi cho đất đai theo nội dung quy định tại điểm 2.6 khoản 2 mục III Phần II của Thông tư này.
2.7. Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.
Phần IV
TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CỦA XÃ
I. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ ĐẦU
1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương
1.1. Việc điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các thông tin, tư liệu của địa phương để lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu được thực hiện theo nội dung quy định tại các điểm 1.1, 1.2 và 1.3 khoản 1 mục I Phần III của Thông tư này.
1.2. Thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được xét duyệt có liên quan đến việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã.
1.3. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính của xã.
2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất của địa phương đối với giai đoạn mười (10) năm trước
Việc đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất đối với giai đoạn mười (10) năm trước được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 2 mục I Phần II của Thông tư này.
3. Đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của địa phương
Việc đánh giá tiềm năng đất đai và sự phù hợp của hiện trạng sử dụng đất so với tiềm năng đất đai, so với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của địa phương được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 3 mục I Phần II của Thông tư này.
4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước
Việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước của địa phương được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 4 mục I Phần II của Thông tư này.
5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước
Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước của địa phương được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này.
6. Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
6.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa phương.
6.2. Xác định khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất đã được xác định tại điểm 6.1 khoản này.
6.3. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch.
7. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết
7.1. Xây dựng các phương án phân bổ quỹ đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, trong mỗi phương án cần xác định diện tích đất theo các mục đích sử dụng quy định tại các tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần II của Thông tư này.
7.2. Thể hiện lên bản đồ địa chính các khu vực sử dụng đất theo từng phương án phân bổ quỹ đất đã được xác định tại điểm 7.1 khoản này và các khu vực sử dụng đất đã được khoanh định trong quy hoạch sử dụng đất của cấp trên.
Đối với địa phương chưa có bản đồ địa chính thì được thay thế bằng loại bản đồ khác phù hợp nhất đang có tại địa phương.
8. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy hoạch sử dụng đất
8.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn xã; tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; nguồn thu cho ngân sách xã đối với mỗi phương án quy hoạch sử dụng đất.
Đánh giá quá trình thay đổi tập quán canh tác cũ chuyển sang việc sử dụng đất ổn định đối với các xã thuộc khu vực dân tộc thiểu số.
8.2. Đánh giá việc giải quyết quỹ nhà ở, khả năng giải quyết đất sản xuất nông nghiệp, mức độ thu nhập đối với xã vùng nông thôn không thuộc khu vực phát triển đô thị.
Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất, số việc làm mới được tạo ra từ việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đối với các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.
8.3. Đánh giá hiệu quả việc chỉnh trang khu dân cư nông thôn, khu đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường thuộc khu dân cư.
Đánh giá hiệu quả giao rừng, việc bảo vệ và phát triển rừng đối với các xã miền núi.
8.4. Đánh giá việc bảo tồn các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn xã; đánh giá việc bảo tồn bản sắc dân tộc đối với các xã thuộc khu vực dân tộc thiểu số.
9. Lựa chọn phương án hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chi tiết
Lựa chọn phương án hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương được thực hiện căn cứ vào kết quả phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
10. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối.
11. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết
11.1. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết của phương án quy hoạch được lựa chọn trên bản đồ đã khoanh định các khu vực sử dụng đất quy định tại điểm 7.2 khoản 7 mục này.
11.2. Xây dựng bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết quy định tại điểm 11.1 khoản này.
12. Lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu
12.1. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu đã được xác định tại khoản 10 mục này đến từng năm.
12.2. Dự kiến thu ngân sách từ việc đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã và các chi phí cho quản lý đất đai tại xã.
13. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
Lựa chọn các biện pháp quy định tại khoản 14 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với điều kiện của xã để thực hiện việc bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường.
14. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu
Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu tại xã.
II. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ CUỐI
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của xã
Việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của xã được thực hiện theo nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này.
2. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính của xã
3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối
3.1. Xác định tổng chỉ tiêu sử dụng đất cần thực hiện cho kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối theo nội dung quy định tại điểm 3.1 và điểm 3.2 khoản 3 mục II Phần II của Thông tư này.
3.2. Xác định các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối, các chỉ tiêu cần điều chỉnh do việc điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế - xã hội để đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết và xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối đến từng năm.
3.3. Dự kiến thu ngân sách từ việc đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã và các chi phí cho quản lý đất đai tại xã.
4. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
Xác định các giải pháp quy định khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối.
III. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết
1.1. Điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố làm thay đổi cơ
cấu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã đã được xét duyệt.
1.2. Xây dựng các phương án điều chỉnh phân bổ quỹ đất trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với các mục đích sử dụng đất quy định tại các tiết a, b và c điểm 8.1 khoản 8 mục I Phần II của Thông tư này.
1.3. Lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết hợp lý theo nội dung quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục III Phần II của Thông tư này.
1.4. Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết được lựa chọn và xây dựng bản đồ tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết.
2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết
2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của xã theo các nội dung quy định tại khoản 5 mục I Phần II của Thông tư này.
2.2. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của xã.
2.3. Xác định tổng chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.2 khoản này và các chỉ tiêu cần điều chỉnh.
2.4. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.3 khoản này mà có khả năng thực hiện để bố trí trong thời gian còn lại của kỳ kế hoạch; các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện thì điều chỉnh cho kỳ kế hoạch sau hoặc công bố huỷ bỏ.
2.5. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết cho từng năm còn lại của kỳ kế hoạch.
2.6. Điều chỉnh dự kiến thu ngân sách từ việc đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã và các chi phí cho quản lý đất đai tại xã.
2.7. Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết.
Phần V
TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CỦA KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO
I. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ ĐẦU CỦA KHU KINH TẾ
1. Điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu kinh tế
1.1. Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của khu kinh tế.
1.2. Thu thập dự án thành lập khu kinh tế, quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế (nếu có).
1.3. Thu thập các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt của các tỉnh, các huyện và các xã có liên quan đến việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế.
1.4. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh, các huyện và các xã có đất thuộc khu kinh tế; bản đồ địa chính của các xã có đất thuộc khu kinh tế.
2. Đánh giá tình hình sử dụng đất, tiềm năng đất đai
2.1. Đánh giá tình hình sử dụng đất đối với diện tích đất chưa chuyển sang xây dựng các khu chức năng theo quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và diện tích đất sẽ quy hoạch mở rộng khu chức năng trong kỳ quy hoạch.
2.2. Đánh giá tính phù hợp hoặc không phù hợp của quỹ đất trong khu kinh tế để sử dụng vào các mục đích xây dựng các khu chức năng trong kỳ quy hoạch.
3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước (nếu có)
3.1. Đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng.
3.2. Đánh giá kết quả thực hiện việc xây dựng các khu chức năng theo quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước đã được duyệt.
4. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết
4.1. Xây dựng các phương án phân bổ quỹ đất cho các khu chức năng của khu kinh tế.
Trường hợp khu kinh tế có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt thì phương án phân bổ quỹ đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.
4.2. Xác định diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi để xây dựng các khu chức năng của khu kinh tế.
4.3. Thể hiện lên bản đồ địa chính các khu vực sử dụng đất theo từng phương án phân bổ quỹ đất đã được xác định tại điểm 4.1 khoản này.
5. Phân tích và lựa chọn phương án hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chi tiết
5.1. Phân tích tính phù hợp của các phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết với mục tiêu thành lập khu kinh tế đã được xét duyệt và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với việc sử dụng quỹ đất trong khu kinh tế.
5.2. Lựa chọn phương án hợp lý về quy hoạch sử dụng đất chi tiết căn cứ vào kết quả phân tích thực hiện tại điểm 5.1 khoản này.
6. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất chi tiết
Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất để xây dựng các khu chức năng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi cho kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối.
7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết
7.1. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng chi tiết của phương án quy hoạch được lựa chọn trên bản đồ địa chính đã thể hiện các khu vực sử dụng đất quy định tại điểm 4.3 khoản 4 mục này.
7.2. Xây dựng bản đồ tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết quy định tại điểm 7.1 khoản này.
8. Lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu
8.1. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu đã được xác định tại khoản 6 mục này đến từng năm.
8.2. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
9. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu
Xác định các giải pháp quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của khu kinh tế.
II. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CỦA KHU KINH TẾ
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của khu kinh tế
1.1. Đánh giá về số lượng, chất lượng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu gồm:
a) Diện tích đất đã xây dựng các khu chức năng;
b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng và thu hồi để xây dựng các khu chức năng;
c) Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết, kết quả thực hiện việc thu hồi đất, việc xử lý tình trạng quy hoạch "treo".
1.2. Đánh giá kết quả thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và đánh giá các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
1.3. Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết.
2. Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính
Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh, các huyện và các xã có đất thuộc khu kinh tế; bản đồ địa chính của các xã có đất thuộc khu kinh tế.
3. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối
3.1. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được phân bổ để xây dựng các khu chức năng; diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng và phải thu hồi theo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.
3.2. Xác định tổng chỉ tiêu cần thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 3.1 khoản này và các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối đã được xác định tại khoản 6 mục I Phần này.
3.3. Xác định các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối, các chỉ tiêu cần điều chỉnh do việc điều chỉnh quy hoạch phát triển khu kinh tế để đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết và xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối đến từng năm.
3.4. Dự kiến thu ngân sách từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
4. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
Xác định các giải pháp quy định khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với nhu cầu tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của khu kinh tế.
III. TRÌNH TỰ, NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CỦA KHU KINH TẾ
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết
1.1. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc điều chỉnh mục tiêu phát triển của khu kinh tế đến cơ cấu sử dụng đất của khu kinh tế.
1.2. Xây dựng các phương án điều chỉnh phân bổ quỹ đất trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch sử dụng đất.
1.3. Phân tích tính phù hợp của các phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết với việc điều chỉnh mục tiêu phát triển khu kinh tế và lựa chọn phương án hợp lý.
1.4. Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết được lựa chọn và xây dựng bản đồ tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết.
2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết
2.1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo các nội dung quy định tại khoản 1 mục II Phần này.
2.2. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất phân bổ cho nhu cầu sử dụng để xây dựng các khu chức năng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi tính đến thời điểm điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế.
2.3. Xác định tổng chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.2 khoản này và các chỉ tiêu cần điều chỉnh.
2.4. Xác định các chỉ tiêu quy định tại điểm 2.3 khoản này mà có khả năng thực hiện để bố trí trong thời gian còn lại của kỳ kế hoạch; các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện thì điều chỉnh cho kỳ kế hoạch sau hoặc công bố huỷ bỏ.
2.5. Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất của phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng năm còn lại của kỳ kế hoạch.
2.6. Điều chỉnh dự kiến thu ngân sách từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
2.7. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo quy định tại khoản 15 mục I Phần II của Thông tư này phù hợp với việc tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế.
IV. LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CỦA KHU CÔNG NGHỆ CAO
1. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao trong trường hợp Nhà nước giao đất một lần đối với toàn khu
Trường hợp Nhà nước thu hồi đất và giao đất một lần đối với toàn khu công nghệ cao thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Tiến độ sử dụng đất được thực hiện theo tiến độ triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt.
2. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao trong trường hợp Nhà nước giao đất nhiều lần
Trường hợp Nhà nước không thu hồi đất và giao đất một lần đối với toàn khu công nghệ cao thì việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao được thực hiện theo trình tự, nội dung như đối với khu kinh tế theo quy định tại các mục I, II và III Phần này.
Phần VI
NỘI DUNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất
1.1. Đánh giá việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trình tự, nội dung, hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất.
1.2. Đánh giá mức độ tin cậy của các thông tin, số liệu, tư liệu sử dụng trong việc lập quy hoạch sử dụng đất; cơ sở tính toán các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất.
2. Mức độ phù hợp của các phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước; quy hoạch phát triển của các ngành và các địa phương
2.1. Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất của cả nước với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, quy hoạch phát triển của các ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2.2. Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất của tỉnh với quy hoạch sử dụng đất của cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển của các ngành tại địa phương và các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh.
Trường hợp chưa có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thể hiện trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
2.3. Đối với quy hoạch sử dụng đất của huyện thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất của huyện với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, định hướng phát triển của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện.
Trường hợp chưa có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện được thể hiện trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
2.4. Đối với quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã với quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, định hướng phát triển của xã được thể hiện trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
2.5. Đối với quy hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế thì đánh giá mức độ phù hợp của quy hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế với mục tiêu phát triển khu kinh tế, khu công nghệ cao đã được xét duyệt.
3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường
3.1. Thẩm định việc khái quát hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trên mặt bằng sử dụng đất theo từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
3.2. Thẩm định việc đánh giá hiệu quả kinh tế đất của từng phương án quy hoạch sử dụng đất theo dự kiến các nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; theo dự kiến thu ngân sách từ việc đấu giá thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã và chi phí cho quản lý đất đai tại xã.
3.3. Thẩm định yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
3.4. Thẩm định việc đánh giá hiệu quả xã hội của từng phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ nhà ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động mất việc làm do bị thu hồi đất, số việc làm mới được tạo ra từ việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.
3.5. Thẩm định sự phù hợp của từng phương án quy hoạch sử dụng đất đối với yêu cầu khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tác động đến môi trường.
3.6. Thẩm định yêu cầu phát triển diện tích phủ rừng của từng phương án quy hoạch sử dụng đất nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và bảo tồn hệ sinh thái.
3.7. Thẩm định yêu cầu tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.
4. Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất
Thẩm định tính khả thi của từng phương án quy hoạch sử dụng đất gồm khả năng thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, khả năng thu hồi đất, khả năng đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích; cơ sở khoa học và thực tiễn của các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất
1.1. Thẩm định tính phù hợp về số liệu giữa phương án phân bổ quỹ đất trong kế hoạch sử dụng đất với phương án phân bổ quỹ đất cho 5 năm tương ứng trong quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, xét duyệt.
1.2. Thẩm định tính phù hợp về số liệu giữa phương án phân bổ quỹ đất trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết với phương án phân bổ quỹ đất cho 5 năm tương ứng trong quy hoạch sử dụng đất chi tiết đã được xét duyệt.
2. Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của Nhà nước
2.1. Thẩm định mức độ phù hợp của phương án phân bổ quỹ đất cho từng năm trong kế hoạch sử dụng đất với nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm, hàng năm của cả nước hoặc của địa phương và của các ngành.
2.2. Thẩm định mức độ phù hợp của phương án phân bổ quỹ đất cho từng năm trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã với nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của xã.
2.3. Thẩm định mức độ phù hợp của phương án phân bổ quỹ đất cho từng năm trong kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế với nhu cầu sử dụng đất để thực hiện kế hoạch phát triển năm (05) năm và hàng năm của khu công nghệ cao, khu kinh tế.
3. Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất
Thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất gồm khả năng đầu tư để thực hiện các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất, khả năng thực hiện việc thu hồi đất và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
III. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Nội dung thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Việc thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết được thực hiện theo quy định tại mục I Phần này đối với phần diện tích đất được điều chỉnh.
2. Nội dung thẩm định điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
Việc thẩm định phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất chi tiết được thực hiện theo quy định tại mục II Phần này đối với phần diện tích đất được điều chỉnh.
Phần VII
CÔNG BỐ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. CÔNG BỐ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT
1. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Trong Phần này, hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chi tiết gọi chung là hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
2. Tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải công bố
2.1. Tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải công bố bao gồm:
a) Quyết định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
c) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
2.2. Việc công bố các tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 mục này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 27 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
II. LƯU TRỮ VÀ PHỔ BIẾN HỒ SƠ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải lưu trữ
Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải lưu trữ bao gồm:
1.1. Quyết định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
1.2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (bản in trên giấy và bản dạng số);
1.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (bản in trên giấy và kèm thêm bản dạng số đối với bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh);
1.4. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản in trên giấy và kèm thêm bản dạng số đối với bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh);
1.5. Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua Hội đồng nhân dân, trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.
2. Số lượng và nơi lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
2.1. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước được lưu trữ một (01) bộ tại Văn phòng Quốc hội; một (01) bộ tại Văn phòng Chính phủ; hai (02) bộ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2.2. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh được lưu trữ hai (02) bộ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, một (01) bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
2.3. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện được lưu trữ một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân tỉnh; một (01) bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân huyện; một (01) bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
2.4. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lưu trữ một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân tỉnh; một (01) bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân huyện; một (01) bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có quy hoạch.
Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lưu trữ một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân huyện, một (01) bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân xã.
2.5. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của khu kinh tế, khu công nghệ cao được lưu trữ một (01) bộ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; một (01) bộ tại Uỷ ban nhân dân tỉnh; một (01) bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường; một (01) bộ tại Ban Quản lý khu kinh tế hoặc Ban Quản lý khu công nghệ cao.
3. Trách nhiệm phổ biến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm in sao hồ sơ quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 khoản 1 mục II Phần này sau khi được xét duyệt gửi cho các đơn vị hành chính trực thuộc để triển khai việc lập quy hoạch sử dụng đất của cấp đó và theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.
Phần VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư
1.1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phương.
1.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương các cấp, của các khu kinh tế, khu công nghệ cao chậm nhất vào cuối năm 2005; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết sau khi được cấp có thẩm quyền xét duyệt.
1.3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ địa chính có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
2.1. Việc báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân các cấp được thực hiện theo quy định tại các khoản 4 và khoản
7 Điều 28 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Nội dung báo cáo được thực hiện theo mẫu số 01/BCTHKH-UB ban hành kèm theo Thông tư này.
2.2. Hàng năm, Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế đến 31 tháng 12; thời hạn nộp báo cáo trước ngày 31 tháng 01 năm sau. Nội dung báo cáo được thực hiện theo mẫu số 02/BCTHKH-BQLK ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Hiệu lực thi hành
3.1. Thông tư này thay thế Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.
3.2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo./.
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HỆ THỐNG BIỂU, MẪU
LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CẢ NƯỚC, TỈNH, HUYỆN, XÃ 


(kèm theo Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)


		DANH MỤC BIỂU MẪU



		STT

		Ký hiệu biểu

		Tên biểu



		1

		Biểu 01/HT-QH

		Hiện trạng sử dụng đất năm ...



		2

		Biểu 02/HT-QH

		Hiện trạng sử dụng đất trong khu dân cư​ nông thôn năm ...



		3

		Biểu 03/HT-QH

		Hiện trạng sử dụng đất trong đô thị năm ...



		4

		Biểu 04/HT-QH

		Tình hình biến động sử dụng đất từ năm ... đến năm ...



		5

		Biểu 05/HT-QH

		Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước



		6

		Biểu 06/HT-QH

		Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trư​ớc



		7

		Biểu 07/HT-QH

		Kết quả thực hiện việc thu hồi đất trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trư​ớc



		8

		Biểu 08/HT-QH

		Kết quả thực hiện việc đưa đất chư​a sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trư​ớc



		9

		Biểu 01/QH

		Tổng hợp nhu cầu tăng, giảm diện tích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất



		10

		Biểu 02/QH

		Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm ...



		11

		Biểu 03/QH

		Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu dân c​ư nông thôn đến năm ...



		12

		Biểu 04/QH

		Chỉ tiêu sử dụng đất trong đô thị đến năm ...



		13

		Biểu 05/QH

		Ph​ương án chu chuyển quỹ đất trong kỳ quy hoạch đến năm ...



		14

		Biểu 06/QH

		Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch



		15

		Biểu 07/QH

		Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch



		16

		Biểu 08/QH

		Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 



		17

		Biểu 09/QH

		Diện tích đất chư​a sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch



		18

		Biểu 10/QH

		Danh mục các khu vực đất khoanh định  theo chức năng, mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 



		19

		Biểu 11/QH

		Diện tích, cơ cấu sử dụng đất trư​ớc và sau quy hoạch



		20

		Biểu 12/QH

		Phân kỳ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 



		21

		Biểu 13/QH

		Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch 



		22

		Biểu 14/QH

		Phân kỳ diện tích đất thu hồi trong kỳ quy hoạch



		23

		Biểu 15/QH

		Phân kỳ diện tích đất chư​a sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch



		 

		Ký hiệu mẫu

		Tên mẫu



		1

		Mẫu 01/NCSDĐ

		Mẫu văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất



		2

		Mẫu 02a/BCQH

		Mẫu báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh, huyện và mẫu báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của xã



		3

		Mẫu 03a/TTr-UB

		Mẫu tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của tỉnh, huyện và tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của xã



		4

		Mẫu  04a/QĐ-UB

		Mẫu quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện và quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của xã
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		Cơ cấu (%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		...

		...

		...





		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nư​ớc còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nư​ơng

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯ​A SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN 

		MVB

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất mặt nư​ớc ven biển nuôi trồng thủy sản

		MVT

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất mặt n​ước ven biển có rừng ngập mặn

		MVR

		 

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất mặt n​ước ven biển có mục đích khác

		MVK

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		                     (**)- Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả n​ước thì phân theo vùng lãnh thổ

		

		



		
- Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính  dưới trực tiếp

		



		                  - Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 6, 7, ...

		

		

		

		

		





		Biểu 02/HT-QH

		

		

		

		

		

		



		  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU DÂN C​Ư NÔNG THÔN NĂM ... CỦA ... (*)



		

		

		

		

		

		

		 



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất cơ sở tôn giáo

		TON

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất cơ sở tín ngư​ỡng

		TIN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯ​A SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chư​a sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		

		

		



		                     (**)- Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		

		

		

		



		                - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp

		



		                  Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì không sử dụng các cột 6, 7, ...





		Biểu 03/HT-QH 

		

		

		

		

		

		



		  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG ĐÔ THỊ NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất cơ sở tôn giáo

		TON

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất cơ sở tín ngư​ỡng

		TIN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chư​a sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		

		

		



		                        (**)- Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		

		

		

		



		                   - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp

		



		                   - Đối với quy hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị

		



		                     thì không sử dụng các cột 6, 7, ...

		

		

		

		

		

		





Biểu 04/HT-QH


TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ NĂM ... ĐẾN NĂM ... CỦA ... (**)


		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích đầu kỳ, năm ...

		Biến động các loại đất

		Cộng giảm

		Biến độngtăng


 (+),giảm (-)

		Diện tích cuối kỳ, năm ...



		

		

		

		

		NNP

		SXN

		CHN

		LUA

		LUC

		LUK

		LUN

		HNC(a)

		CLN

		LNP

		RSX

		RSN

		RST

		RSK

		RSM

		RPH

		…..

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		……

		(64)

		(65)

		(66)



		

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		OTC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng tăng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Diện  tích cuối kỳ, năm ...




		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:   (*)   Ghi tên của cấp lập quy  hoạch



		

                        Các ô có ký hiệu                 là diện tích không thay đổi mục đích sử dụng






		                          (a) Là mã sử dụng đất bổ sung: HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)





Hướng dẫn xây dựng biểu chu chuyển đất đai (biểu biến động đất đai)


		
Biểu chu chuyển đất đai là tài liệu làm cơ sở để phân tích, đánh giá biến động đất đai theo các mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; biểu biến động đất đai là tài liệu làm cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch trước và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trong kỳ quy hoạch, kế hoạch tới.

		



		1. Cấu tạo biểu như sau:



		          Ngoài phần tên biểu, số và ký hiệu của biểu, biểu chu chuyển đất đai, biểu biến động đất đai được cấu tạo bởi hai phần gồm phần chính và phần tổng hợp:



		          - Phần chính của biểu: phần thể hiện theo hàng gồm các ô ghi số thứ tự, ô ghi tên chỉ tiêu theo mục đích sử dụng đất và ô ghi mã số của mục đích sử dụng đất; phần thể hiện theo cột gồm ô ghi mã số của mục đích sử dụng đất (thay cho việc ghi tên của mục đích sử dụng đất theo mã số tương ứng) và ô ghi số thứ tự của cột. 

		



		
Số liệu thể hiện tại các ô theo chiều ngang phản ánh biến động giảm của các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch (diện tích giảm của một mục đích sử dụng đất để chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác). số liệu thể hiện tại các ô theo chiều dọc phản ánh biến động tăng của các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch (diện tích tăng của một mục đích sử dụng đất được sử dụng từ các mục đích sử dụng đất khác). các ô giao nhau giữa hàng và cột của cùng một chỉ tiêu (ô in đậm) là phần diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch, kế hoạch.

		



		          - Phần tổng hợp của biểu: là 3 cột cuối, gồm cột cộng giảm (cột 64), cột biến động tăng, giảm (cột 65), cột diện tích cuối kỳ (cột 66); và 2 hàng phía dưới cùng của biểu, gồm hàng cộng tăng (hàng thứ 2 từ dưới lên) và hàng diện tích cuối kỳ (hàng cuối cùng)

		



		2. Cách tính số liệu để lập biểu:

		



		
- Chỉ tiêu “cộng tăng” (hàng thứ 2 từ dưới lên): số liệu trong mỗi ô của hàng này bằng tổng số liệu tại các ô theo cột (không bao gồm số liệu của ô in đậm) của từng mục đích sử dụng đất.

		



		
- Chỉ tiêu “cộng giảm” (cột 64): số liệu trong mỗi ô của cột này bằng tổng số liệu tại các ô theo hàng (không bao gồm số liệu của ô in đậm) của từng mục đích sử dụng đất.

		



		
- Chỉ tiêu “biến động tăng (+), giảm (-)” (cột 65): bằng số liệu cộng tăng (hàng thứ 2 từ dưới lên) trừ đi số liệu cộng giảm (cột 64) theo từng mục đích sử dụng đất. Khi số cộng tăng lớn hơn số cộng giảm thì lấy dấu cộng (+), ngược lại khi số cộng tăng nhỏ hơn số cộng giảm thì lấy dấu trừ (-).

		



		
- Chỉ tiêu “diện tích cuối kỳ, năm … ” được tính theo hai cách:

		



		
+ Theo cột cuối cùng của biểu (cột 66): diện tích cuối kỳ bằng số liệu ghi tại cột “diện tích đầu kỳ, năm …” (cột 4) cộng với số liệu biến động trong cột “biến động tăng (+); giảm (-)” (cột 65) theo từng mục đích sử dụng đất.

		



		
+ Theo hàng cuối cùng: diện tích cuối kỳ bằng phần diện tích không thay đổi mục đích (số liệu tại ô in đậm) cộng với số liệu của cột chỉ tiêu “cộng tăng” (hàng thứ 2 từ dưới lên) theo từng mục đích sử dụng đất.

		



		3. Cách kiểm tra số liệu sau khi lập biểu:

		



		
- Nếu số liệu về “diện tích cuối kỳ, năm …” của từng mục đích sử dụng đất ở cột cuối và hàng cuối của biểu bằng nhau thì việc lập biểu là chuẩn xác; trường hợp không bằng nhau thì phải kiểm tra lại việc lập biểu.

		



		
- Nếu tổng diện tích cộng tăng bằng tổng diện tích cộng giảm của các mục đích sử dụng đất hoặc tổng số liệu của cột “biến động tăng (+); giảm (-)” (cột 65) bằng không (với điều kiện diện tích đất tự nhiên không thay đổi) thì việc lập biểu là chuẩn xác; trường hợp tổng diện tích cộng tăng không bằng tổng diện tích cộng giảm của các mục đích sử dụng đất hoặc tổng số liệu của cột “biến động tăng (+); giảm (-)" khác không thì phải kiểm tra lại việc lập biểu.

		





		Biểu 05/HT-QH

		

		

		

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 
TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯ​ỚC CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		QHSD đất đư​ợc duyệt (ha) 

		Kết quả thực hiện



		

		

		

		

		Diện tích (ha)

		Tỷ lệ (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=[(5)/(4)]x100



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa n​ước

		LUC

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa n​ước còn lại

		LUK

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa n​ương

		LUN

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		

		



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		

		



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		

		



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		

		



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		

		



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		

		



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		

		



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		TTN

		 

		 

		 

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		SMN

		 

		 

		 

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		

		



		3.2

		Đất đồi núi ch​ưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		

		



		4

		ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN (**)

		MVB

		 

		 

		 

		

		



		4.1

		Đất mặt nư​ớc ven biển nuôi trồng thủy sản

		MVT

		 

		 

		 

		

		



		4.2

		Đất mặt n​ước ven biển có rừng ngập mặn

		MVR

		 

		 

		 

		

		



		4.3

		Đất mặt nư​ớc ven biển có mục đích khác

		MVK

		 

		 

		 

		 

		



		Ghi chú:   (*) Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)

		



		                (**) Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện, xã thì không đánh giá các chỉ tiêu này

		

		



		

		

		

		

		

		





		Biểu 06/HT-QH

		

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TR​ƯỚC CỦA ... (*)



		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		DT theo QHSD đất đư​ợc duyệt 

		DT chưa chuyển MĐ theo QH 

		DT chuyển MĐ không theo QH 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		NNP/PNN

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN/PNN

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN/PNN

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa n​ước

		LUC/PNN

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN/PNN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP/PNN

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH/PNN

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD/PNN

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH/PNN

		 

		 

		 



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		PN0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		TS0/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		SN0/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		CC0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.6

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		SMN/PN1(a)

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		PKT(a)/OTC

		 

		 

		 



		4.1

		Đất chuyên dùng

		CDG/OTC

		 

		 

		 



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS/OTC

		 

		 

		 



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/OTC

		 

		 

		 



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK/OTC

		 

		 

		 



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC/OTC

		 

		 

		 



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		TTN/OTC

		 

		 

		 



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/OTC

		 

		 

		 



		4.4

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD 

		SMN/OTC

		 

		 

		 



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK/OTC

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*) Ghi tên của cấp lập quy hoạch



		                       (a) Là các mã sử dụng đất bổ sung: 



		                  NKR=SXN+NTS+LMU+NKH (là đất nông nghiệp không phải rừng);



		                  PN0=TS0+SN0+CQA+GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC+TTN+NTD+SMN 
                  (là đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất); 



		                     PN1=TS1+SN1+GT1+TL1+NT1+VH1+YT1+GD1+TT1+CH1(là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở);



		                  CC0=GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC (là đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất); 



		                             PKT=CDG+TTN+NTD+SMN+PNK (là đất phi nông nghiệp không phải đất ở). 





		Biểu 07/HT-QH

		

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC THU HỒI ĐẤT 
TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TR​ƯỚC CỦA ... (*)






		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

		Mã

		DT thu hồi theo QHSD đất đư​ợc duyệt 

		DT chưa thu hồi theo QH 

		DT thu hồi không theo QH 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa n​ước

		LUC

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		TTN

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		SMN

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 



		Ghi chú:   (*) Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		





		Biểu 08/HT-QH


								



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
CHO CÁC MỤC ĐÍCH TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA ... (*)



		Thứ tự

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Mã

		DT đất CSD đưa vào sử dụng theo QHSD đất đư​ợc duyệt (ha)

		Kết quả thực hiện



		

		

		

		

		Diện tích (ha)

		Tỷ lệ (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=[(5)/(4)]x100



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		PCD

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 



		Ghi chú:   (*) Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		Biểu 01/QH

		

		

		

		

		



		TỔNG HỢP NHU CẦU TĂNG, GIẢM DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
TRONG KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ... (*)



		 

		 

		 

		 

		 

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích hiện trạng năm ...

		Diện tích quy hoạch đến năm ...

		Diện tích tăng (+), giảm (-) trong kỳ

		Ghi chú (**)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú:   (*) Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)





		Biểu 02/QH

		

		

		

		

		

		



		CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN (***)

		MVB

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

		MVT

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất mặt nước ven biển có rừng

		MVR

		 

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

		MVK

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		                     (*)- Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		



		             - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính dưới trực tiếp

		

		

		



		             - Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 6, 7, ...

		

		

		

		



		            (***) Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện, xã thì không sử dụng các chỉ tiêu này

		

		

		

		





		Biểu 03/QH

		

		

		

		

		

		



		  CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU DÂN CƯ​ NÔNG THÔN ĐẾN NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất cơ sở tôn giáo

		TON

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất cơ sở tín ngưỡng

		TIN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		

		

		



		                     (**)- Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                  - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp

		



		                  - Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì không sử dụng các cột 6, 7,





		Biểu 04/QH 

		

		

		

		

		

		



		  CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất cơ sở tôn giáo

		TON

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất cơ sở tín ngưỡng

		TIN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		

		

		



		                     (**)- Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                  - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                  - Đối với quy hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị 



		                     thì không sử dụng các cột 6, 7, ...

		

		

		

		

		

		





Biểu 05/QH


PHƯƠNG ÁN CHU CHUYỂN QUỸ ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH ĐẾN NĂM ... CỦA ... (*)


Đơn vị tính:  ha


		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích đầu kỳ, năm ...

		Chu chuyển loại đất đến năm…

		Cộng giảm

		Biến động


tăng (+)


giảm (-)

		Diện tích cuối kỳ, năm ...



		

		

		

		

		NNP

		SXN

		CHN

		LUA

		LUC

		LUK

		LUN

		HNC(a)

		CLN

		LNP

		RSX

		RSN

		RST

		RSK

		RSM

		RPH

		…..

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		……

		(64)

		(65)

		(66)



		

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		OTC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng tăng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Diện  tích cuối kỳ, năm ...




		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:  Biểu này xây dựng cho từng phương án quy hoạch sử dụng đất



		                       (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

               Các ô có ký hiệu                 là diện tích không thay đổi mục đích sử dụng






		                          (a) Là mã sử dụng đất bổ sung: HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)





Hướng dẫn xây dựng biểu chu chuyển đất đai (biểu biến động đất đai)


		
Biểu chu chuyển đất đai là tài liệu làm cơ sở để phân tích, đánh giá biến động đất đai theo các mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; biểu biến động đất đai là tài liệu làm cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch trước và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trong kỳ quy hoạch, kế hoạch tới.

		



		1. Cấu tạo biểu như sau:



		          Ngoài phần tên biểu, số và ký hiệu của biểu, biểu chu chuyển đất đai, biểu biến động đất đai được cấu tạo bởi hai phần gồm phần chính và phần tổng hợp:



		          - Phần chính của biểu: phần thể hiện theo hàng gồm các ô ghi số thứ tự, ô ghi tên chỉ tiêu theo mục đích sử dụng đất và ô ghi mã số của mục đích sử dụng đất; phần thể hiện theo cột gồm ô ghi mã số của mục đích sử dụng đất (thay cho việc ghi tên của mục đích sử dụng đất theo mã số tương ứng) và ô ghi số thứ tự của cột. 

		



		
Số liệu thể hiện tại các ô theo chiều ngang phản ánh biến động giảm của các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch (diện tích giảm của một mục đích sử dụng đất để chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác). số liệu thể hiện tại các ô theo chiều dọc phản ánh biến động tăng của các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch (diện tích tăng của một mục đích sử dụng đất được sử dụng từ các mục đích sử dụng đất khác). các ô giao nhau giữa hàng và cột của cùng một chỉ tiêu (ô in đậm) là phần diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch, kế hoạch.

		



		          - Phần tổng hợp của biểu: là 3 cột cuối, gồm cột cộng giảm (cột 64), cột biến động tăng, giảm (cột 65), cột diện tích cuối kỳ (cột 66); và 2 hàng phía dưới cùng của biểu, gồm hàng cộng tăng (hàng thứ 2 từ dưới lên) và hàng diện tích cuối kỳ (hàng cuối cùng)

		



		2. Cách tính số liệu để lập biểu:

		



		
- Chỉ tiêu “cộng tăng” (hàng thứ 2 từ dưới lên): số liệu trong mỗi ô của hàng này bằng tổng số liệu tại các ô theo cột (không bao gồm số liệu của ô in đậm) của từng mục đích sử dụng đất.

		



		
- Chỉ tiêu “cộng giảm” (cột 64): số liệu trong mỗi ô của cột này bằng tổng số liệu tại các ô theo hàng (không bao gồm số liệu của ô in đậm) của từng mục đích sử dụng đất.

		



		
- Chỉ tiêu “biến động tăng (+), giảm (-)” (cột 65): bằng số liệu cộng tăng (hàng thứ 2 từ dưới lên) trừ đi số liệu cộng giảm (cột 64) theo từng mục đích sử dụng đất. Khi số cộng tăng lớn hơn số cộng giảm thì lấy dấu cộng (+), ngược lại khi số cộng tăng nhỏ hơn số cộng giảm thì lấy dấu trừ (-).

		



		
- Chỉ tiêu “diện tích cuối kỳ, năm … ” được tính theo hai cách:

		



		
+ Theo cột cuối cùng của biểu (cột 66): diện tích cuối kỳ bằng số liệu ghi tại cột “diện tích đầu kỳ, năm …” (cột 4) cộng với số liệu biến động trong cột “biến động tăng (+); giảm (-)” (cột 65) theo từng mục đích sử dụng đất.

		



		
+ Theo hàng cuối cùng: diện tích cuối kỳ bằng phần diện tích không thay đổi mục đích (số liệu tại ô in đậm) cộng với số liệu của cột chỉ tiêu “cộng tăng” (hàng thứ 2 từ dưới lên) theo từng mục đích sử dụng đất.

		



		3. Cách kiểm tra số liệu sau khi lập biểu:

		



		
- Nếu số liệu về “diện tích cuối kỳ, năm …” của từng mục đích sử dụng đất ở cột cuối và hàng cuối của biểu bằng nhau thì việc lập biểu là chuẩn xác; trường hợp không bằng nhau thì phải kiểm tra lại việc lập biểu.

		



		
- Nếu tổng diện tích cộng tăng bằng tổng diện tích cộng giảm của các mục đích sử dụng đất hoặc tổng số liệu của cột “biến động tăng (+); giảm (-)” (cột 65) bằng không (với điều kiện diện tích đất tự nhiên không thay đổi) thì việc lập biểu là chuẩn xác; trường hợp tổng diện tích cộng tăng không bằng tổng diện tích cộng giảm của các mục đích sử dụng đất hoặc tổng số liệu của cột “biến động tăng (+); giảm (-)" khác không thì phải kiểm tra lại việc lập biểu.

		





		Biểu 06/QH

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH ĐẤT KHÔNG THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA ... (*)



		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo  ... (**) 



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(5)+(6)+...

		(5)

		(6)

		( )



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 





		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn

		

		

		

		

		



		                    (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		

		



		                   (**) - Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		

		

		



		                   - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp

		

		



		                  - Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 5, 6, ...

		

		

		



		                     (a) Là mã sử dụng đất bổ sung: HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)





		Biểu 07/QH

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA ... (*) 



		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo  ... (**) 



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(5)+(6)+...

		(5)

		(6)

		( )



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		NNP/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN/PNN

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH/PNN

		 

		 

		 

		 



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		 

		 

		 

		 

		 





		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		PN0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		TS0/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		SN0/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		CC0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		PKT(a)/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất chuyên dùng

		CDG/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.4

		Đất sông suối và mặt nước CD 

		SMN/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK/OTC

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn



		                    (*) Ghi tên của cấp lập quy hoạch



		                   (**) - Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                - Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 5, 6, ...



		                      (a) Là các mã sử dụng đất bổ sung: 



		                 NKR=SXN+NTS+LMU+NKH (là đất nông nghiệp không phải rừng);



		                   PN0=TS0+SN0+CQA+GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC+TTN+NTD+SMN (là đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất); 



		                   PN1=TS1+SN1+GT1+TL1+NT1+VH1+YT1+GD1+TT1+CH1 (là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở);



		                  CC0=GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC (là đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất); 



		                             PKT=CDG+TTN+NTD+SMN+PNK (là đất phi nông nghiệp không phải đất ở). 



		Biểu 08/QH

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI
TRONG KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ... (*)



		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo  ... (**) 



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(5)+(6)+...

		(5)

		(6)

		( )



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn

		

		

		

		



		                    (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		

		



		                   (**) - Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		



		                 - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                 - Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 5, 6, ...

		

		





		Biểu 09/QH

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 
TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA ... (*)



		

		 

		 

		 

		 

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo  ... (**) 



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(5)+(6)+...

		(5)

		(6)

		( )



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		PCD

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn

		

		

		

		



		          (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		

		



		         (**) - Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		

		

		



		                 - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                 - Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 5, 6, ...

		

		





		Biểu 10/QH

		

		

		

		



		DANH MỤC CÁC KHU VỰC ĐẤT KHOANH ĐỊNH  THEO CHỨC NĂNG, 
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ... (*)



		Thứ tự

		TÊN CÁC KHU VỰC ĐẤT KHOANH ĐỊNH 
THEO CHỨC NĂNG, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

		Mã số khu vực khoanh định

		Diện tích
(ha)

		Địa điểm (**)

		Phân kỳ
thực hiện



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		CÁC KHU VỰC QUY HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP MÀ PHẢI XIN PHÉP

		 

		 

		 

		 



		 

		- ...

		1.1

		 

		 

		 



		 

		- ...

		1.2

		 

		 

		 



		 

		- ...

		1.3

		 

		 

		 



		 

		...

		...

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		CÁC KHU VỰC ĐẤT QUY HOẠCH SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH PHI NÔNG NGHIỆP

		 

		 

		 

		 



		 

		- ...

		2.1

		 

		 

		 



		 

		- ...

		2.2

		 

		 

		 



		 

		- ...

		2.3

		 

		 

		 



		 

		...

		...

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		CÁC KHU VỰC ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH NÔNG NGHIỆP

		 

		 

		 

		 



		 

		- ...

		3.1

		 

		 

		 



		 

		- ...

		3.2

		 

		 

		 



		 

		- ...

		3.3

		 

		 

		 



		 

		...

		...

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn

		

		

		

		



		                    (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		

		



		                    (**) - Đối với quy hoạch sử dụng đất của cả nước thì ghi tên tỉnh

		

		

		

		



		                           - Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thì ghi tên huyện

		

		

		

		



		                          -  Đối với quy hoạch sử dụng đất của huyện thì ghi tên xã

		

		

		

		



		                          -  Đối với quy hoạch sử dụng đất của xã thì ghi tên thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc xứ đồng





		Biểu 11/QH

		

		

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 
TRƯỚC VÀ SAU QUY HOẠCH CỦA  ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã 

		Hiện trạng năm…

		Quy hoạch đến năm…

		Tăng (+), giảm (-)   
so với hiện trạng 



		

		

		

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu 
(%)

		Diện tích
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích
(ha)

		Tỷ lệ
(%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)=(6)-(4)

		(9)=[(8)/(4)]*100



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn

		 

		 

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 



		             (*) Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)
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		PHÂN KỲ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Năm hiện trạng ...

		Các kỳ kế hoạch



		

		

		

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Kỳ đầu, đến năm ...

		Kỳ cuối, đến năm ...



		

		

		

		

		

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9 )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN (**)

		MVB

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

		MVT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn

		MVR

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

		MVK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn

		

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 



		             (*) Ghi tên của cấp lập quy hoạch

		

		

		HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		              (**) Đối với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện, xã thì không sử dụng các chỉ tiêu này

		

		

		

		





		Biểu 13/QH

		

		

		

		



		PHÂN KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA ... (*)



		 

		 

		 

		 

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Cả thời kỳ

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		NNP/PNN

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN/PNN

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN/PNN

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC/PNN

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN/PNN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP/PNN

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH/PNN

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD/PNN

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH/PNN

		 

		 

		 



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		PN0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		TS0/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		SN0/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		CC0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/PN1(a)

		 

		 

		 



		3.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN/PN1(a)

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		PKT(a)/OTC

		 

		 

		 



		4.1

		Đất chuyên dùng

		CDG/OTC

		 

		 

		 



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS/OTC

		 

		 

		 



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/OTC

		 

		 

		 



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK/OTC

		 

		 

		 



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC/OTC

		 

		 

		 



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN/OTC

		 

		 

		 



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/OTC

		 

		 

		 



		4.4

		Đất sông suối và mặt nước CD 

		SMN/OTC

		 

		 

		 



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK/OTC

		 

		 

		 



		  Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn



		             (*)Ghi tên của cấp lập quy hoạch



		                     (a) Là các mã sử dụng đất bổ sung: 



		          NKR=SXN+NTS+LMU+NKH (là đất nông nghiệp không phải rừng);



		           PN0=TS0+SN0+CQA+GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC+TTN+NTD+SMN (là đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất); 



		           PN1=TS1+SN1+GT1+TL1+NT1+VH1+YT1+GD1+TT1+CH1 (là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở);



		          CC0=GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC (là đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất); 



		                 PKT=CDG+TTN+NTD+SMN+PNK (là đất phi nông nghiệp không phải đất ở). 





		Biểu 14/QH

		

		

		

		



		PHÂN KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI
TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA ... (*)



		 

		 

		 

		 

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

		Mã

		Cả thời kỳ

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn



		                    (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch





		Biểu 15/QH

		

		

		

		



		PHÂN KỲ DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
TRONG KỲ QUY HOẠCH CỦA ... (*)



		

		 

		 

		 

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

		Mã

		Cả thời kỳ

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6 )



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		PCD

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 



		Ghi chú: Biểu này xây dựng theo phương án được lựa chọn



		                    (*)   Ghi tên của cấp lập quy hoạch





Mẫu 01/NCSDĐ

		UỶ BAN NHÂN DÂN …(*)


Số: …/UB


V/v đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm ...



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày … tháng ... năm …





Kính gửi:  ..................................................................(**)



Uỷ ban nhân dân ... (*)đề xuất nhu cầu sử dụng đất theo các mục đích sử dụng đến năm ... của địa phương như sau: 


Đơn vị tính: ha

		Thứ 


tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích hiện trạng, năm ...

		Diện tích đến năm ...

		Diện tích 
tăng (+), giảm (-)  trong kỳ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=(5)-(4)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		

		

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		

		

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		

		

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		

		

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa n​ước

		LUC

		

		

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa n​ước còn lại

		LUK

		

		

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		

		

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC

		

		

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		

		

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		

		

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		

		

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		

		

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		

		

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		

		

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSG

		

		

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		

		

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		

		

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		

		

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		

		

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPG

		

		

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		

		

		 



		1.2..3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		

		

		 



		1.2..3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		

		

		 



		1.2..3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		

		

		 



		1.2..3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDG

		

		

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		

		

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		

		

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		

		

		 



		2

		NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		

		

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		

		

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		

		

		 





		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		

		

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		

		

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTC

		

		

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		

		

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		

		

		 



		2.2..3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		

		

		 



		2.2..3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		

		

		 



		2.2..3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		

		

		 



		2.2..3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		

		

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		

		

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		

		

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		

		

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		DNT

		

		

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		

		

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		

		

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		

		

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		

		

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		

		

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		

		

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		

		

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		TTN

		

		

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NND

		

		

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		SMN

		

		

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		

		

		 





		Nơi nhận 


- Như trên;


- ...

		T/M UỶ BAN NHÂN DÂN 


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)







Ghi chú:


(*) Tên của cấp đề xuất nhu cầu sử dụng đất.


(**) Tên của cơ quan tài nguyên và m​ôi trường cấp trên trực tiếp.


Mẫu 02a/BCQH

		
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------


BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT(*) ĐẾN NĂM ...
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT(*) ĐẾN NĂM ...


CỦA ...






		Ngày ... tháng ... năm ...


CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)

		Ngày ... tháng ... năm ...


CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)



		.


.., tháng ... năm ...





(*) Quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã thì thêm từ “chi tiết”.


ĐẶT VẤN ĐỀ

Phần I


ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI


I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG


1. Điều kiện tự nhiên.


1.1. Vị trí địa lý.


1.2. Địa hình, địa mạo.


1.3. Khí hậu;


1.4. Thuỷ văn;


2. Các nguồn tài nguyên.


2.1. Tài nguyên đất;


2.2. Các loại tài nguyên khác.


3. Thực trạng môi trường.


II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 


1. Tăng trưởng kinh tế. 


2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


3. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế.


3.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp;


3.2. Khu vực kinh tế công nghiệp;


3.3. Khu vực kinh tế dịch vụ.


4. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập.


5. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn.


6. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.


6.1. Giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, hàng không);


6.2. Thuỷ lợi (đê điều, hồ chứa nước, kênh mương, công trình đầu mối); 


6.3. Giáo dục - đào tạo;


6.4. Y tế;


6.5. Văn hoá;


6.6. Thể dục thể thao;


6.7. Năng lượng;


6.8. Bưu chính viễn thông;


7. Quốc phòng, an ninh.


Phần II


TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ


TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI


I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ  ĐẤT ĐAI 


Phân tích, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Đất đai.


II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 


1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất.


2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất; tính hợp lý của việc sử dụng đất; những tồn tại trong việc sử dụng đất:


2.1. Cơ cấu sử dụng đất;


2.2. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;


2.3. Tập quán khai thác sử dụng đất, mức độ khai thác tiềm năng đất đai của địa phương, những mâu thuẫn trong sử dụng đất; tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật... trong sử dụng đất tại địa phương;


2.4. Hiệu quả sử dụng đất;


2.5. Những tác động đến môi trường đất trong quá trình sử dụng đất;


2.6. Những tồn tại chủ yếu trong sử dụng đất, nguyên nhân chính, giải pháp khắc phục, những kinh nghiệm về sử dụng đất...


III.  BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT


Phân tích đánh giá xu thế, quy luật và nguyên nhân biến động các loại đất.


IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC


1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất (về số lượng, chất lượng).


2. Đánh giá nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.


V. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI


1. Xác định và lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai phù hợp với từng loại đất, mục đích sử dụng đất.


2. Đánh giá tiềm năng đất đai theo từng loại đất, mục đích sử dụng (về diện tích, vị trí phân bố).


3. Khái quát chung về tiềm năng đất đai của đia phương.


Phần III


QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT DÀI  HẠN 


1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.


2. Các quan điểm sử dụng đất cho giai đoạn 20 năm tới hoặc xa hơn. 


3. Định hướng sử dụng đất dài hạn theo mục đích sử dụng; theo đối tượng sử dụng đất; theo các tiểu vùng của địa bàn quy hoạch.


(Đối với quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, phường, thị trấn thì nội dung Báo cáo không có mục "Định hướng sử dụng đất dài hạn").


II. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ quy hoạch.


2. Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch: 


2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch;


2.2. Khả năng đáp ứng về số lượng, chất lượng đất đai cho nhu cầu sử dụng đất.


3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:


3.1. Diện tích các loại đất phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;


3.2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch;


3.3. Diện tích đất phải thu hồi trong kỳ quy hoạch;


3.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích.


III. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


Luận chứng lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý trên cơ sở phân tích hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của từng phương án quy hoạch sử dụng đất.


IV. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


1. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm (05) năm và hàng năm của địa phương.


2. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất cho các kỳ kế hoạch.


V. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU

1. Cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến từng năm.


2. Cụ thể hóa kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất đến từng năm.


3. Cụ thể hóa kế hoạch thu hồi đất đến từng năm.


4. Cụ thể hóa kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng đến từng năm.


5. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch sử dụng đất.

VI. CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


PHỤ LỤC

Mẫu 03a/TTr-UB


		UỶ BAN NHÂN DÂN …(*)

              Số: …/TTr-UB




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                ..., ngày … tháng ... năm …





TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm ...


 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của ...(*)

Kính gửi: ...............................................(**)

Ủy ban nhân dân ...(*) trình ... (**) xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm... và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của …(*) với những nội dung chủ yếu sau đây:


1. Hồ sơ trình xét duyệt kèm theo Tờ trình gồm:


1.1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;


1.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;


1.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất;


1.4. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân …(*) Khoá ..., Kỳ họp thứ ... ngày .../.../... về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm ... và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của…(*)

2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


...


3. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm ...:


3.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:


		Thứ tự

		Loại đất

		Hiện trạng


năm ...

		Năm …(***)

		Quy hoạch


đến năm ...



		

		

		Diện tích


(ha)

		Cơ cấu


(%)

		Diện tích


(ha)

		Cơ cấu


(%)

		Diện tích


(ha)

		Cơ cấu


(%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: Đất trồng lúa

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		





3.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:


                   Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Loại đất

		Cả thời kỳ ...

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		



		 

		trong đó: đất chuyên trồng lúa n​ước

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		





		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		



		2

		Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

		

		

		



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc chuyển sang đất lâm nghiệp

		

		

		



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		



		3

		Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

		

		

		



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		



		3.2

		đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		

		

		



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		

		

		



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		3.6

		Đất sông suối và mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		



		4

		đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

		

		

		



		4.1

		Đất chuyên dùng

		

		

		



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		4.4

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		





3.3. Diện tích đất phải thu hồi:

                          Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Loại đất

		Cả thời kỳ ...

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		



		

		trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		





3.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: 

                                   Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Mục đích sử dụng

		Cả thời kỳ ...

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		2.5

		Đất có mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		





4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

4.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch: 

                                                                                                                            Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Loại đất

		Năm hiện trạng

		Các năm trong kỳ kế hoạch



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: Đất trồng lúa

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		





4.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:


               Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa n​ước

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc chuyển sang đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		

		

		

		

		

		



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		3.6

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		

		

		

		

		

		



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		

		

		

		

		

		



		4.1

		Đất chuyên dùng




		

		

		

		

		

		



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		4.4

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		





4.3.  Kế hoạch thu hồi đất:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT thu hồi trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





4.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:


Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Mục đích sử dụng

		DT đưa vào SD trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...





		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất có mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





5. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

...


Uỷ ban nhân dân …(*)  kính trình …(**) xét duyệt./.


		Nơi nhận 


- Như trên;


- ...

		T/M UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH





Ghi chú 


(*) Cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


(**) Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


(***) Ghi năm giữa kỳ quy hoạch

Mẫu 04a/QĐ-UB 


		UỶ BAN NHÂN DÂN …(*)

              Số: …/QĐ-UB




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                ..., ngày … tháng ... năm …





QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN  ... (*)
Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm ...


 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của ... (**)

UỶ BAN NHÂN DÂN  ... (*)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


Xét đề nghị của ủy ban nhân dân ... (**)tại Tờ trình số .../TTr-UB ngày ... tháng ... năm ... ;


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1.  Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm ... của ... (**)với các nội dung chủ yếu như sau:


1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm ...


a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:


		Thứ tự

		Loại đất

		Hiện trạng


năm ...

		Năm ... (***)

		Quy hoạch


đến năm ...



		

		

		Diện tích


(ha)

		Cơ cấu


(%)

		Diện tích


(ha)

		Cơ cấu


(%)

		Diện tích


(ha)

		Cơ cấu


(%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		TỔNG DIỆN TÍCH  ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: Đất trồng lúa

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		





b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:


                   Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Loại đất

		Cả thời kỳ ...

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa n​ước

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		

		

		



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc chuyển sang đất lâm nghiệp

		

		

		



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		

		

		



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		

		

		



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		

		

		



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		3.6

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		

		

		



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		

		

		



		4.1

		Đất chuyên dùng

		

		

		



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		4.4

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		





c) Diện tích đất phải thu hồi:

                              Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Loại đất

		Cả thời kỳ ...

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		



		

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		





d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Mục đích sử dụng

		Cả thời kỳ ...

		Giai đoạn ...

		Giai đoạn ...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		2.5

		Đất có mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		





2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm ... tỷ lệ ..., báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm ... và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của ... (**)

Điều 2.  Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của ... (**) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:


1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: 

Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Loại đất

		Năm hiện trạng

		Các năm trong kỳ kế hoạch



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: Đất trồng lúa

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		





2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:


              Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa n​ước

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc chuyển sang đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		

		

		

		

		

		



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		3.6

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		

		

		

		

		

		



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		

		

		

		

		

		



		4.1

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		4.4

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		





3.  Diện tích đất phải thu hồi:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT thu hồi trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:


         Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Mục đích sử dụng

		DT đưa vào SD trong kỳ

		Chia ra



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất có mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân... (**) có trách nhiệm:


1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;


2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 


3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân ...(*), Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ...(**) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận: 


- Như Điều 4;


- ...


- ...

		T/M UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH







(*) Cấp có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


(**) Cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


(***) Ghi năm giữa kỳ quy hoạch.


		 


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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		của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 





		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 


Hà Nội, 2004








		DANH MỤC BIỂU, MẪU



		STT

		Ký hiệu biểu

		Tên biểu



		1

		Biểu 01/HT-KH

		Hiện trạng sử dụng đất năm ...



		2

		Biểu 02/HT-KH

		Hiện trạng sử dụng đất trong khu dân cư​ nông thôn năm ...



		3

		Biểu 03/HT-KH

		Hiện trạng sử dụng đất trong đô thị năm ...



		4

		Biểu 04/HT-KH

		Tình hình biến động sử dụng đất trong kỳ kế hoạch trước, từ năm ... đến năm ...



		5

		Biểu 05/HT-KH

		Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước



		6

		Biểu 06/HT-KH

		Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước



		7

		Biểu 07/HT-KH

		Kết quả thực hiện việc thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước



		8

		Biểu 08/HT-KH

		Kết quả thực hiện việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích trong kế hoạch sử dụng đất kỳ trước



		9

		Biểu 01/KH

		Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm ...



		10

		Biểu 02/KH

		Chỉ tiêu sử dụng đất trong khu dân c​ nông thôn đến năm ...



		11

		Biểu 03/KH

		Chỉ tiêu sử dụng đất trong đô thị đến năm ...



		12

		Biểu 04/KH

		Chu chuyển quỹ đất trong kỳ kế hoạch đến năm ...



		13

		Biểu 05/KH

		Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch



		14

		Biểu 06/KH

		Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 



		15

		Biểu 07/KH

		Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án



		16

		Biểu 08/KH

		Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch



		17

		Biểu 09/KH

		Diện tích, cơ cấu sử dụng đất đầu và cuối kỳ kế hoạch



		18

		Biểu 10/KH

		Chỉ tiêu sử dụng đất từng năm kế hoạch



		19

		Biểu 11/KH

		Kế hoạch sử dụng đất phân theo từng năm



		20

		Biểu 12/KH

		Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo từng năm



		21

		Biểu 13/KH

		Kế hoạch thu hồi đất phân theo từng năm



		22

		Biểu 14/KH

		Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng phân theo từng năm



		 

		Ký hiệu mẫu

		Tên mẫu



		1

		Mẫu 02b/BCKH

		Mẫu báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, huyện và báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của xã



		2

		Mẫu 03b/TTr-UB

		Mẫu tờ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, huyện và tờ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của xã



		3

		Mẫu 04b/QĐ-UB

		Mẫu quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt kế hoạch sử dụng kỳ cuối của huyện và quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của xã



		4

		Mẫu 01/BCTHKH-UB

		Mẫu báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện và báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã





		Biểu 01/HT-KH 

		

		

		

		

		

		



		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu (%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 





		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN 

		MVB

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

		MVT

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn

		MVR

		 

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

		MVK

		 

		 

		 

		 

		 



		Biểu này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)






		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		



		                       (**)- Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		

		

		



		                   - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính  dưới trực tiếp

		



		                   - Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 6, 7, ... 

		

		

		





		Biểu 02/HT-KH

		

		

		

		

		

		

		



		  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU DÂN CƯ​ NÔNG THÔN NĂM ... CỦA ... (*)

		



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		...

		...

		...

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )

		



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.3.1

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.3.2

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.3.3

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.3.1

		Đất cơ sở tôn giáo

		TON

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.3.2

		Đất cơ sở tín ngưỡng

		TIN

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 

		



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 

		



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 

		



		Biểu này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		

		

		

		

		



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		

		

		

		



		                       (**)- Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		

		

		

		

		

		



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp

		



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực kế hoạch phát triển đô thị thì không sử dụng các cột 6, 7, ...





		Biểu 03/HT-KH 

		

		

		

		

		

		



		  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG ĐÔ THỊ NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất cơ sở tôn giáo

		TON

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất cơ sở tín ngưỡng

		TIN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		Biểu này chỉ sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		                        (**)- Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                   - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                   - Đối với kế hoạch sử dụng đất của phường, thị trấn và xã thuộc khu vực kế hoạch phát triển đô thị  thì không sử dụng các cột 6,7....  





Biểu 04/HT-KH


TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ KẾ HOẠCH TRƯỚC, TỪ NĂM ... ĐẾN NĂM ... CỦA ... (**)


		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích đầu kỳ, năm ...

		Biến động các loại đất

		Cộng giảm

		Biến độngtăng


 (+),giảm (-)

		Diện tích cuối kỳ, năm ...



		

		

		

		

		NNP

		SXN

		CHN

		LUA

		LUC

		LUK

		LUN

		HNC(a)

		CLN

		LNP

		RSX

		RSN

		RST

		RSK

		RSM

		RPH

		…..

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		……

		(64)

		(65)

		(66)



		

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		OTC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng tăng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Diện  tích cuối kỳ, năm ...




		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:   (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		

                    Các ô có ký hiệu                 là diện tích không thay đổi mục đích sử dụng






		                          (a) Là mã sử dụng đất bổ sung: HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)





		Biểu 05/HT-KH

		

		

		

		

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 
TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Kế hoạch sử dụng đất đư​ợc duyệt (ha)

		Kết quả thực hiện

		Phần diện tích 
chưa thực hiện (ha)



		

		

		

		

		Diện tích
(ha)

		Tỷ lệ
(%)

		Tổng số (ha)

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		

		DT chuyển kỳ sau

		DT công bố huỷ bỏ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=[(5)/(4)]x100

		(7)=(5)-(4)

		(8)

		(9)=(7)-(8)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN (**)

		MVB

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

		MVT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn

		MVR

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

		MVK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú:   (*) Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		                (**) Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện, xã thì không đánh giá các chỉ tiêu này

		



		

		

		

		

		

		





		Biểu 06/HT-KH

		

		

		

		

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Kế hoạch sử dụng đất được duyệt (ha)

		Kết quả thực hiện

		Phần diện tích 
chưa thực hiện (ha)



		

		

		

		

		Diện tích
(ha)

		Tỷ lệ
(%)

		Tổng số (ha)

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		

		DT chuyển kỳ sau

		DT công bố huỷ bỏ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=[(5)/(4)]x
100

		(7)=(5)-(4)

		(8)

		(9)=(7)-(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		NNP/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		PN0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		TS0/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		SN0/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		CC0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		PKT(a)/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất chuyên dùng

		CDG/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.4

		Đất sông suối và mặt nước CD 

		SMN/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*) Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		                       (a) Là các mã sử dụng đất bổ sung: 



		                   NKR=SXN+NTS+LMU+NKH (là đất nông nghiệp không phải rừng);



		                   PN0=TS0+SN0+CQA+GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC+TTN+NTD+SMN 
                  (là đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất); 



		                   PN1=TS1+SN1+GT1+TL1+NT1+VH1+YT1+GD1+TT1+CH1 (là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở);



		                   CC0=GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC (là đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất); 



		                          PKT=CDG+TTN+NTD+SMN+PNK (là đất phi nông nghiệp không phải đất ở). 



		Biểu 07/HT-KH

		

		

		

		

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC THU HỒI ĐẤT 
TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA ... (*)



		Thứ tự

		LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

		Mã

		Kế hoạch 
sử dụng đất được duyệt (ha)

		Kết quả thực hiện

		Phần diện tích 
chưa thực hiện (ha)



		

		

		

		

		Diện tích
(ha)

		Tỷ lệ
(%)

		Tổng số (ha)

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		

		DT chuyển kỳ sau

		DT công bố huỷ bỏ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=[(5)/(4)]x
100

		(7)=(5)-(4)

		(8)

		(9)=(7)-(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú:   (*) Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		

		

		





		Biểu 08/HT-KH

		

		

		

		

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
CHO CÁC MỤC ĐÍCH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA ... (*) 



		Thứ tự

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

		Mã

		Kế hoạch 
sử dụng đất được duyệt (ha)

		Kết quả thực hiện

		Phần diện tích 
chưa thực hiện (ha)



		

		

		

		

		Diện tích
(ha)

		Tỷ lệ
(%)

		Tổng số (ha)

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		

		DT chuyển kỳ sau

		DT công bố huỷ bỏ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=[(5)/(4)]x100

		(7)=(5)-(4)

		(8)

		(9)=(7)-(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		PCD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú:   (*) Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		

		

		

		





		Biểu 01/KH

		

		

		

		

		

		



		CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN (***)

		MVB

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

		MVT

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn

		MVR

		 

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

		MVK

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		                     (**)- Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ

		



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính dưới trực tiếp

		

		

		



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 6, 7, ...

		

		

		

		



		              (***) Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện, xã thì không sử dụng các chỉ tiêu này

		

		

		

		





		Biểu 02/KH

		

		

		

		

		

		



		  CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU DÂN C​Ư NÔNG THÔN 
ĐẾN NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất cơ sở tôn giáo

		TON

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất cơ sở tín ngưỡng

		TIN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		                     (**)- Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì không sử dụng các cột 6, 7, ...





		Biểu 03/KH

		

		

		

		

		

		



		  CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM ... CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo  ... (**) (ha)



		

		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(6)+(7)+...

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất cơ sở tôn giáo

		TON

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất cơ sở tín ngưỡng

		TIN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		                     (**)- Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì không sử dụng 



		                    các cột 6, 7, ...





Biểu 04/KH


CHU CHUYỂN QUỸ ĐẤT TRONG KỲ KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM ... CỦA ... (*)


		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích đầu kỳ, năm ...

		Chu chuyển loại đất đến năm…




		Cộng giảm

		Biến độngtăng


 (+),giảm (-)

		Diện tích cuối kỳ, năm ...



		

		

		

		

		NNP

		SXN

		CHN

		LUA

		LUC

		LUK

		LUN

		HNC(a)

		CLN

		LNP

		RSX

		RSN

		RST

		RSK

		RSM

		RPH

		…..

		

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		……

		(64)

		(65)

		(66)



		

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		OTC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng tăng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Diện  tích cuối kỳ, năm ...




		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:   (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		

                    Các ô có ký hiệu                 là diện tích không thay đổi mục đích sử dụng






		                          (a) Là mã sử dụng đất bổ sung: HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		





Hướng dẫn xây dựng biểu chu chuyển đất đai (biểu biến động đất đai)


		
Biểu chu chuyển đất đai là tài liệu làm cơ sở để phân tích, đánh giá biến động đất đai theo các mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; biểu biến động đất đai là tài liệu làm cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch trước và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trong kỳ quy hoạch, kế hoạch tới.

		



		1. Cấu tạo biểu như sau:



		          Ngoài phần tên biểu, số và ký hiệu của biểu, biểu chu chuyển đất đai, biểu biến động đất đai được cấu tạo bởi hai phần gồm phần chính và phần tổng hợp:



		          - Phần chính của biểu: phần thể hiện theo hàng gồm các ô ghi số thứ tự, ô ghi tên chỉ tiêu theo mục đích sử dụng đất và ô ghi mã số của mục đích sử dụng đất; phần thể hiện theo cột gồm ô ghi mã số của mục đích sử dụng đất (thay cho việc ghi tên của mục đích sử dụng đất theo mã số tương ứng) và ô ghi số thứ tự của cột. 

		



		
Số liệu thể hiện tại các ô theo chiều ngang phản ánh biến động giảm của các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch (diện tích giảm của một mục đích sử dụng đất để chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác). số liệu thể hiện tại các ô theo chiều dọc phản ánh biến động tăng của các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch (diện tích tăng của một mục đích sử dụng đất được sử dụng từ các mục đích sử dụng đất khác). các ô giao nhau giữa hàng và cột của cùng một chỉ tiêu (ô in đậm) là phần diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch, kế hoạch.

		



		          - Phần tổng hợp của biểu: Là 3 cột cuối, gồm cột cộng giảm (cột 64), cột biến động tăng, giảm (cột 65), cột diện tích cuối kỳ (cột 66); và 2 hàng phía dưới cùng của biểu, gồm hàng cộng tăng (hàng thứ 2 từ dưới lên) và hàng diện tích cuối kỳ (hàng cuối cùng)

		



		2. Cách tính số liệu để lập biểu:

		



		
- Chỉ tiêu “cộng tăng” (hàng thứ 2 từ dưới lên): số liệu trong mỗi ô của hàng này bằng tổng số liệu tại các ô theo cột (không bao gồm số liệu của ô in đậm) của từng mục đích sử dụng đất.

		



		
- Chỉ tiêu “cộng giảm” (cột 64): số liệu trong mỗi ô của cột này bằng tổng số liệu tại các ô theo hàng (không bao gồm số liệu của ô in đậm) của từng mục đích sử dụng đất.

		



		
- Chỉ tiêu “biến động tăng (+), giảm (-)” (cột 65): bằng số liệu cộng tăng (hàng thứ 2 từ dưới lên) trừ đi số liệu cộng giảm (cột 64) theo từng mục đích sử dụng đất. Khi số cộng tăng lớn hơn số cộng giảm thì lấy dấu cộng (+), ngược lại khi số cộng tăng nhỏ hơn số cộng giảm thì lấy dấu trừ (-).

		



		
- Chỉ tiêu “diện tích cuối kỳ, năm … ” được tính theo hai cách:

		



		
+ Theo cột cuối cùng của biểu (cột 66): diện tích cuối kỳ bằng số liệu ghi tại cột “diện tích đầu kỳ, năm …” (cột 4) cộng với số liệu biến động trong cột “biến động tăng (+); giảm (-)” (cột 65) theo từng mục đích sử dụng đất.

		



		
+ Theo hàng cuối cùng: diện tích cuối kỳ bằng phần diện tích không thay đổi mục đích (số liệu tại ô in đậm) cộng với số liệu của cột chỉ tiêu “cộng tăng” (hàng thứ 2 từ dưới lên) theo từng mục đích sử dụng đất.

		



		3. Cách kiểm tra số liệu sau khi lập biểu:

		



		
- Nếu số liệu về “diện tích cuối kỳ, năm …” của từng mục đích sử dụng đất ở cột cuối và hàng cuối của biểu bằng nhau thì việc lập biểu là chuẩn xác; trường hợp không bằng nhau thì phải kiểm tra lại việc lập biểu.

		



		
- Nếu tổng diện tích cộng tăng bằng tổng diện tích cộng giảm của các mục đích sử dụng đất hoặc tổng số liệu của cột “biến động tăng (+); giảm (-)” (cột 65) bằng không (với điều kiện diện tích đất tự nhiên không thay đổi) thì việc lập biểu là chuẩn xác; trường hợp tổng diện tích cộng tăng không bằng tổng diện tích cộng giảm của các mục đích sử dụng đất hoặc tổng số liệu của cột “biến động tăng (+); giảm (-)" khác không thì phải kiểm tra lại việc lập biểu.

		





		Biểu 05/KH

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
TRONG KỲ KẾ HOẠCH CỦA ... (*) 



		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo  ... (**) 



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(5)+(6)+...

		(5)

		(6)

		(7 )



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		NNP/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN/PNN

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH/PNN

		 

		 

		 

		 



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		PN0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		TS0/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		SN0/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		CC0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		3.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN/PN1(a)

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		PKT(a)/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất chuyên dùng

		CDG/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.4

		Đất sông suối và mặt nước CD 

		SMN/OTC

		 

		 

		 

		 



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK/OTC

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*) Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		                         (**) - Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                   - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                   - Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 5, 6, ...



		                         (a) Là các mã sử dụng đất bổ sung: 



		                    NKR=SXN+NTS+LMU+NKH (là đất nông nghiệp không phải rừng);



		                    PN0=TS0+SN0+CQA+GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC+TTN+NTD+SMN 
                    (là đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất); 



		                PN1=TS1+SN1+GT1+TL1+NT1+VH1+YT1+GD1+TT1+CH1 (là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở);



		                   CC0=GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC (là đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất); 



		                              PKT=CDG+TTN+NTD+SMN+PNK (là đất phi nông nghiệp không phải đất ở). 





		Biểu 06/KH

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI
TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ... (*)



		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo  ... (**) 



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(5)+(6)+...

		(5)

		(6)

		( )



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 



		Biểu này không sử dụng cho lập kế hoạch sử dụng đất của xã



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		                       (**)- Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                  - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                   - Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 5, 6, ...





		Biểu 07/KH

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA ... (*)



		TÊN CÔNG TRÌNH, 
DỰ ÁN

		Diện tích (ha)

		Địa điểm(**)

		Năm triển khai

		Loại đất cần thu hồi (ha)



		

		

		

		

		 Đất nông nghiệp 

		Đất phi nông nghiệp



		

		

		

		

		 Tổng cộng 

		Đất sản xuất nông nghiệp

		Đất lâm nghiệp

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 Đất làm muối 

		Đất nông nghiệp khác

		Tổng cộng

		Đất ở

		Đất chuyên dùng

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		Đất sông suối và mặt nước CD

		Đất phi nông nghiệp khác



		

		

		

		

		

		Tổng

		Đất trồng cây hàng năm

		Đất trồng cây lâu năm

		Tổng

		Đất rừng sản xuất

		Đất rừng phòng hộ

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		Tổng

		Đất ở tại nông thôn

		Đất ở tại đô thị

		Tổng

		Đất trụ sở cơ quan, 


công trình SN

		Đất quốc phòng, an ninh

		Đất SX, kinh doanh PNN

		Đất có MĐ công cộng

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Tổng

		Trong đó: 


đất chuyên trồng lúa nước

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		 (NNP) 

		(SXN)

		(CHN)

		(LUC)

		(CLN)

		(LNP)

		(RSX)

		(RPH)

		(RDD)

		(NTS)

		(LMU)

		(NKH)

		(PNN)

		(OTC)

		(ONT)

		(ODT)

		(CDG)

		(CTS)

		(CQA)

		(CSK)

		(CCC)

		(TTN)

		(NTD)

		(SMN)

		(PNK)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		(23)

		(24)

		(25)

		(26)

		(27)

		(28)

		(29)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú:(*) Ghi tên của cấp lập kế hoạch


 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		                      (**) - Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì ghi tên tỉnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		                            - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh thì ghi tên huyện

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		                            -  Đối với kế hoạch sử dụng đất của huyện thì ghi tên xã

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		                            -  Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã thì ghi tên thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc xứ đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Biểu 08/KH

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 
TRONG KỲ KẾ HOẠCH CỦA ... (*)



		

		 

		 

		 

		 

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

		Mã

		Diện tích 

		Phân theo  ... (**) 



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)=(5)+(6)+...

		(5)

		(6)

		( )



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		PCD

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:   (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch



		                        (**) - Đối với kế hoạch sử dụng đất của cả nước thì phân theo vùng lãnh thổ



		                    - Đối với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện thì phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp



		                    - Đối với kế hoạch sử dụng đất của xã thì không sử dụng các cột 5, 6, ...





		Biểu 09/KH

		

		

		

		

		

		

		



		DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT 
ĐẦU VÀ CUỐI KỲ KẾ HOẠCH CỦA  ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã 

		Hiện trạng năm…

		Kế hoạch đến năm…

		Tăng (+), giảm (-)   
so với hiện trạng 



		

		

		

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu 
(%)

		Diện tích
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích
(ha)

		Tỷ lệ
(%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)=(6)-(4)

		(9)=[(8)/(4)]*100



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú:   (*) Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		

		

		

		

		





		Biểu 10/KH

		

		

		

		

		

		



		CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TỪNG NĂM KẾ HOẠCH CỦA ... (*)



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích đến năm (ha)



		

		

		

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		

		

		

		





		Biểu 11/KH

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM CỦA ... (*)



		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính:ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích đầu kỳ kế hoạch, năm ...

		Diện tích cuối kỳ kế hoạch, năm ...

		Diện tích tăng (+), giảm (-) 
trong kỳ kế hoạch

		Phân theo từng năm



		

		

		

		

		

		

		Năm

		Năm

		Năm

		Năm

		Năm



		

		

		

		

		

		

		...

		...

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.1

		Đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.2

		Đất trồng lúa nước còn lại

		LUK

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.1.3

		Đất trồng lúa nương

		LUN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		HNC(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.1

		Đất có rừng tự nhiên sản xuất 

		RSN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.2

		Đất có rừng trồng sản xuất

		RST

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

		RSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1.4

		Đất trồng rừng sản xuất

		RSM

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.1

		Đất có rừng tự nhiên phòng hộ 

		RPN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.2

		Đất có rừng trồng phòng hộ

		RPT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ

		RPK

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2.4

		Đất trồng rừng phòng hộ

		RPM

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.1

		Đất có rừng tự nhiên đặc dụng 

		RDN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.2

		Đất có rừng trồng đặc dụng

		RDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.3

		Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng

		RDK

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3.4

		Đất trồng rừng đặc dụng

		RDM

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		SKK

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		SKC

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		SKS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		SKX

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		DGT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		DTL

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

		DNT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		DVH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		DYT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		DGD

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		DTT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.8

		Đất chợ

		DCH

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		LDT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải

		RAC

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

		CSD

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		BCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		DCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		NCS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		(a) Là mã sử dụng đất bổ sung: 
HNC=COC+HNK (là đất trồng cây hàng năm còn lại)



		

		

		

		

		

		





		Biểu 12/KH

		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
PHÂN THEO TỪNG NĂM CỦA ... (*) 



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Diện tích chuyển mục đích sử dụng
trong kỳ kế hoạch

		Phân theo từng năm



		

		

		

		

		Năm

		Năm

		Năm

		Năm

		Năm



		

		

		

		

		...

		...

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		NNP/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH/PNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		LUC/CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

		LUC/LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		LUC/NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RSX/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RDD/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		RPH/NKR(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		PN0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		TS0/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		SN0/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		CC0(a)/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN/PN1(a)

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		PKT(a)/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Đất chuyên dùng

		CDG/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.4

		Đất sông suối và mặt nước CD 

		SMN/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK/OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		

		

		

		



		                      (a) Là các mã sử dụng đất bổ sung: 



		                   NKR=SXN+NTS+LMU+NKH (là đất nông nghiệp không phải rừng);



		                   PN0=TS0+SN0+CQA+GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC+TTN+NTD+SMN 
                  (là đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất); 



		                   PN1=TS1+SN1+GT1+TL1+NT1+VH1+YT1+GD1+TT1+CH1 (là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở);



		                   CC0=GT0+TL0+NT0+VH0+YT0+GD0+TT0+CH0+RAC (là đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất); 



		                            PKT=CDG+TTN+NTD+SMN+PNK (là đất phi nông nghiệp không phải đất ở). 





		Biểu 13/KH

		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM CỦA ... (*)



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI

		Mã

		Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch

		Phân theo từng năm



		

		

		

		

		Năm

		Năm

		Năm

		Năm

		Năm



		

		

		

		

		...

		...

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		LUC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		CDG

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		

		

		

		





		Biểu 14/KH

		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
PHÂN THEO TỪNG NĂM CỦA ... (*)



		

		 

		 

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

		Mã

		Diện tích đất CSD đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch

		Phân theo từng năm



		

		

		

		

		Năm

		Năm

		Năm

		Năm

		Năm



		

		

		

		

		...

		...

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		NNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		SXN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		CHN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: Đất trồng lúa

		LUA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		CLN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		LNP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		RSX

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		RPH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		RDD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		NTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất làm muối

		LMU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		NKH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		NKN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		OTC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		ONT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		ODT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		PCD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		CTS

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		CQA

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		CSK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		CCC

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		TTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		NTD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		SMN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		PNK

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú:   (*)   Ghi tên của cấp lập kế hoạch

		

		

		

		

		

		

		





Mẫu 02b/BCKH 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------


BÁO CÁO THUYẾT MINH 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (*) TỪ NĂM ... ĐẾN NĂM ...


CỦA ...






		Ngày ... tháng ... năm ...


CƠ QUAN LẬP KẾ HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)

		Ngày ... tháng ... năm ...


CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)



		..., tháng ... năm ...





(*) Kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã thì thêm từ "Chi tiết"


ĐẶT VẤN ĐỀ


Phần I


KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI


I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG


1. Điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý; địa hình, địa mạo; khí hậu; thuỷ văn).


2. Các nguồn tài nguyên (tài nguyên đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác).


  3. Thực trạng môi trường. 


II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 


1. Thực trạng phát triển kinh tế (tốc độ tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực trạng phát triển của các ngành kinh tế).


2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập.


3. Thực trạng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông; thủy lợi; cấp điện, cấp thoát nước; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác).


III. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG KỲ KẾ HOẠCH


Khái quát về các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất. 


Phần II


TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI


I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ  ĐẤT ĐAI 


Tình hình thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai (theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Đất đai;


II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC


1. Phân tích, đánh giá về hiện trạng sử dụng đất; biến động sử dụng đất trong kỳ kế hoạch trước.


2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước (về số lượng, chất lượng).


3. Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất, việc xử lý quy hoạch "treo".


4. Đánh giá nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.


Phần III


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM...


1. Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong kỳ kế hoạch.


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất.


3. Kế hoạch thu hồi đất.


4. Kế hoạch đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng.


5. Danh mục, diện tích các công trình, dự án có sử dụng đất trong kỳ kế hoạch.



6. Dự kiến thu, chi ngân sách liên quan đến đất đai trong kỳ kế hoạch sử dụng đất.



7. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


PHỤ LỤC


Mẫu 03b/TTr-UB 


		UỶ BAN NHÂN DÂN …(*)

              Số: …/TTr-UB




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                ..., ngày … tháng ... năm …





TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm, 
từ năm ... đến năm ... của ... (*)

Kính gửi: ................................................(**)

Ủy ban nhân dân ... (*)  trình ... (**)  xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm ... đến năm ... của ... (*) với những nội dung chủ yếu sau đây:


1. Hồ sơ trình xét duyệt kèm theo Tờ trình gồm:


1.1. Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất;


1.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;


1.3. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ... (*) Khoá ..., Kỳ họp thứ ... ngày ...tháng ... năm ... về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm ... đến năm ... của ... (*).

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


...


3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất


3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch 


                                                                                                                             Đơn vị tính: ha

		Thứ tự




		Loại đất

		DT năm hiện trạng

		Diện tích đến năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n​ước

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất cơ quan, sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lư​ợng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hoá - xã hội

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4.1

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4.2

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4.3

		Đất cơ sở giáo dục

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4.4

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất xây dựng chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất bãi thải, bãi rác

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông và mặt nư​ớc CD

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi chư​a sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		

		

		

		

		

		





3.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:


               Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa n​ước

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc chuyển sang đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		

		

		

		

		

		



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		3.6

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		

		

		

		

		

		



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		

		

		

		

		

		



		4.1

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		4.4

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		





3.3.  Kế hoạch thu hồi đất:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT thu hồi trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





3.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng


         Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Mục đích sử dụng

		DT đưa vào SD trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất có mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





4. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 


...


Ủy ban nhân dân ... (*)   kính trình Ủy ban nhân dân ... (**) xét duyệt./.


		Nơi nhận 


- Như trên;


- ...


- ...

		T/M UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH







(*) Cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất.

(**) Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất.


Mẫu 04b/QĐ-UB


		     UỶ BAN NHÂN DÂN …(*)

              Số: …/QĐ-UB




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                ..., ngày … tháng ... năm …





QUYẾT ĐỊNH
Về việc xét duyệt xét duyệt kế hoạch sử dụng đất (**)5 năm, 
từ năm ... đến năm ... của ... (*)

UỶ BAN NHÂN DÂN  ... (*)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân ... (***) tại Tờ trình số .../TTr-UB ngày ... tháng ... năm ... ;


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1.  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm ... đến năm ... 
của ...(***)  với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:


1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:


                                                                                                                               Đơn vị tính: ha


		Thứ tự




		Loại đất

		DT năm hiện trạng

		Diện tích đến năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.1

		Đất trồng lúa

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n​ước

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.2

		Đất trồng cây hàng năm còn lại

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất cơ quan, sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn năng lư​ợng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hoá - xã hội

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4.1

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4.2

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4.3

		Đất cơ sở giáo dục

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.4.4

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.5

		Đất xây dựng chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.6

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		

		

		

		



		2.2.4.7

		Đất bãi thải, bãi rác

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông và mặt nư​ớc CD

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi chư​a sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		

		

		

		

		

		





2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:


               Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		 

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa n​ước

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên trồng lúa nư​ớc chuyển sang đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất chuyên trồng lúa n​ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất trụ sở cơ quan

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		3.4

		Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

		

		

		

		

		

		



		3.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		3.6

		Đất sông suối và mặt nư​ớc CD

		

		

		

		

		

		



		4

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

		

		

		

		

		

		



		4.1

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		4.1.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		4.1.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		4.1.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		4.1.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		4.2

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		4.3

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		4.4

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		4.5

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		





3.  Diện tích đất phải thu hồi:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT thu hồi trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

		

		

		

		

		

		



		1.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2.1

		Đất rừng sản xuất

		

		

		

		

		

		



		1.2.2

		Đất rừng phòng hộ

		

		

		

		

		

		



		1.2.3

		Đất rừng đặc dụng

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		

		

		

		

		

		



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:


         Đơn vị tính: ha

		Thứ tự

		Mục đích sử dụng

		DT đưa vào SD trong kỳ

		Chia ra các năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Đất sản xuất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Đất lâm nghiệp

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Đất làm muối

		

		

		

		

		

		



		1.5

		Đất nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Đất ở

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Đất chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.5

		Đất có mặt nư​ớc chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		





Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân... (***) có trách nhiệm:


1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;


2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 


3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.


Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân ...(*), Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...(***) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận: 


- Như Điều 3;


- ...


- ...

		T/M UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH







(*) Cấp có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


(**) Kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã thì thêm từ "chi tiết".

(***) Cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


Mẫu 01/BCTHKH-UB 


		UỶ BAN NHÂN DÂN …(*)

              Số: …/BC-UB




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                ..., ngày … tháng ... năm …





BÁO CÁO
Về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ... (*)

Kính gửi: ................................................(**).


Ủy ban nhân dân ... (*) báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm tính đến ngày 31 tháng 12 năm ... như sau:


1. Nêu tóm tắt về đặc điểm tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương (thuận lợi, khó khăn; tình hình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các đơn vị hành chính cấp dưới (nếu có).


2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất (theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được xét duyệt): 


2.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phân bổ diện tích các loại đất. 


2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất.


2.3. Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất.


2.4. Kết quả thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.


2.5. Kết quả thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án (có danh mục công trình, dự án kèm theo).


(Báo cáo phải xác định rõ các chỉ tiêu sử dụng đất và các công trình, dự án từ năm trước chuyển sang; các chỉ tiêu sử dụng đất và công trình, dự án chuyển sang năm sau hoặc công bố hủy bỏ).


3. Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.


Đề xuất, kiến nghị. 


		Nơi nhận: 


- Như trên;


- ...


- ...

		T/M UỶ BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH







(*) Cơ quan lập báo cáo.

(**) Cơ quan nhận báo cáo.


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		HỆ THỐNG BIỂU, MẪU



		LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 



		CỦA KHU KINH TẾ, CỦA KHU CÔNG NGHỆ CAO



		(Kèm theo Thông tư​ số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004



		của Bộ Tài nguyên và Môi trư​ờng về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh 
và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		Hà Nội, 2004



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		DANH MỤC BIỂU, MẪU






		STT

		Ký hiệu biểu

		Tên biểu



		1

		Biểu 01/HT-QHK

		Hiện trạng sử dụng đất năm ...



		2

		Biểu 02/HT-QHK

		Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước



		3

		Biểu 03/HT-QHK

		Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng



		4

		Biểu 01/QHK

		Quy hoạch các khu chức năng



		5

		Biểu 02/QHK

		Quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất 
để xây dựng các khu chức năng



		6

		Biểu 03/QHK

		Phân kỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất



		 

		Ký hiệu mẫu

		Tên mẫu



		1

		Mẫu 02c/BCQHK

		Mẫu báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của khu kinh tế, của khu công nghệ cao



		2

		Mẫu 03c/TTr-BQL

		Mẫu tờ trình xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của khu kinh tế, của khu công nghệ cao



		3

		Mẫu 04C/QĐ-UB

		Mẫu quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của khu kinh tế, của khu công nghệ cao





		Biểu 01/HT-QHK

		

		

		

		

		



		  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ... CỦA KHU KINH TẾ ... 



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu (%)

		Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính cấp xã (*) (ha)



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)=(5)+(6)+...

		(4)

		(5)

		(6)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		DIỆN TÍCH ĐÃ XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT SẼ QUY HOẠCH MỞ RỘNG KHU CHỨC NĂNG TRONG KỲ 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất ở

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3.1

		Đất khu công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.1

		Đất giao thông

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.3

		Đất để chuyển dẫn  năng l​ượng, truyền thông

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.8

		Đất chợ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3

		Núi đá không có rừng cây

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất có mặt nước ven biển

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4.1

		Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4.2

		Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4.3

		Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (*) Nếu khu kinh tế được xây dựng trên địa bàn từ 2 huyện trở lên phải ghi rõ xã - huyện

		

		



		Biểu 02/HT-QHK

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ TRƯỚC
CỦA KHU KINH TẾ ...



		Thứ tự

		CÁC KHU CHỨC NĂNG

		QHSD đất được duyệt (ha) 

		Kết quả thực hiện



		

		

		

		Diện tích (ha)

		Tỷ lệ (%)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)=[(4)/(3)]x100



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT

		 

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		 

		 

		 



		2

		Khu chức năng 2

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 



		Biểu này sử dụng cho lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ tiếp theo của khu kinh tế





		Biểu 03/HT-QHK

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
VÀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU KINH TẾ ... 



		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Diện tích quy hoạch chuyển sang XD các khu chức năng

		Diện tích đã thực hiện

		Diện tích chưa thực hiện



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		 

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hooạt động  khoáng sản

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất để chuyền dẫn năng l​ượng, truyền thông

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		 

		 

		 



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		 

		 

		 



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		 

		 

		 



		2.2.3.8

		Đất chợ

		 

		 

		 



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		 

		 

		 



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		 

		 

		 



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		 

		 

		 



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		 

		 

		 



		Biểu này sử dụng cho lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ tiếp theo của khu kinh tế

		



		Ghi chú: Diện tích đất thu hồi không tính diện tích đất chưa sử dụng

		

		

		

		





		Biểu 01/QHK

		

		

		

		



		QUY HOẠCH CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU KINH TẾ ...



		Thứ tự

		CÁC KHU CHỨC NĂNG

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo 
các kỳ kế hoạch (ha)



		

		

		

		

		Kỳ đầu

		Kỳ cuối



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		 

		 

		 

		 



		2

		Khu chức năng 2

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		Biểu 02/QHK

		

		

		

		

		



		QUY HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT 
ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU KINH TẾ ... 



		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Tổng diện tích

		Chuyển sang xây dựng các khu chức năng



		

		

		

		Khu chức năng 1

		Khu chức năng 2

		...

		 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		( )



		1

		Đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất đẻ chuyền dẫn năng l​ượng, truyền thông

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.8

		Đất chợ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Diện tích đất thu hồi không tính diện tích đất chưa sử dụng

		

		

		





		Biểu 03/QHK

		

		

		



		PHÂN KỲ QUY HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
VÀ THU HỒI ĐẤT CỦA KHU KINH TẾ ...



		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Diện tích quy hoạch chuyển mục đích và thu hồi

		Phân theo các kỳ kế hoạch



		

		

		

		Kỳ đầu

		Kỳ cuối 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5 )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT

		 

		 

		 



		1

		Đất Đất nông nghiệp

		 

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất để chuyền dẫn năng l​ượng, truyền thông

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		 

		 

		 



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		 

		 

		 



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		 

		 

		 



		2.2.3.8

		Đất chợ

		 

		 

		 



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		 

		 

		 



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		 

		 

		 



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		 

		 

		 



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		 

		 

		 



		Ghi chú: Diện tích đất thu hồi không tính diện tích đất chưa sử dụng





Mẫu 02c/BCQHK

		
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------


BÁO CÁO THUYẾT MINH TỔNG HỢP 
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM ...
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT ĐẾN NĂM ...


CỦA ...






		Ngày ... tháng ... năm ...


CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)

		Ngày ... tháng ... năm ...


CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)



		..., tháng ... năm ...





ĐẶT VẤN ĐỀ


Phần I


KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI  


I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG


1. Điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý; địa hình, địa mạo; khí hậu; thuỷ văn).


  2. Thực trạng môi trường. 


II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI


1. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của khu kinh tế (khu công nghệ cao) có liên quan đến việc sử dụng đất.


2. Thực trạng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông; thủy lợi; cấp điện, cấp thoát nước; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác).


III. KHÁI QUÁT VỀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA KHU KINH TẾ


Phần II


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 



I.  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 


1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất.


  2. Đánh giá sự phù hợp của quỹ đất để xây dựng các khu chức năng của khu kinh tế (khu công nghệ cao).


II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ TRƯỚC


1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất (về số lượng, chất lượng).


2. Đánh giá nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.


Phần III


QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT


I. XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT


1. Phân bổ diện tích đất để xây dựng các khu chức năng.


2. Xác định diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi để xây các khu chức năng.


II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT


Luận chứng lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất hợp lý theo các chỉ tiêu:


1. Hiệu quả về kinh tế.


2. Hiệu quả về xã hội.


3. Hiệu quả về môi trường.


III. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT


1. Mục tiêu phát triển khu kinh tế (khu công nghệ cao) trong mỗi kỳ kế hoạch 5 năm của phương án quy hoạch


2. Diện tích các khu chức năng, diện tích đất phải chyển mục đích, diện tích đất phải thu hồi để xây dựng các khu chức năng theo từng kỳ kế hoạch của phương án quy hoạch.



IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ ĐẦU

1. Phân bổ diện tích đất để xây dựng các khu chức năng của khu kinh tế (Khu công nghệ cao) trong kỳ kế hoạch.


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế (khu công nghệ cao).


  3. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.



V. CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ ĐẦU.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


PHỤ LỤC


Mẫu 03c/TTr-BQL 

		BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
(KHU CÔNG NGHỆ CAO) ...

Số: …/TTr-...

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày...  tháng ...  năm...





TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ...


và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ...


Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao) ... trình ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ... xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ... và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... với nội dung chủ yếu sau đây:


1. Hồ sơ trình xét duyệt kèm theo Tờ trình gồm:


1.1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;


1.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;


1.3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết.

2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


...


3. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ...:


3.1. Diện tích đất các khu chức năng của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... :


		Thứ tự

		Các khu chức năng

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo 
các kỳ kế hoạch (ha)



		

		

		

		

		Kỳ đầu

		Kỳ cuối



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		

		Tổng diện tích đất

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		

		

		

		



		2

		Khu chức năng 2

		 

		 

		 

		 



		

		...

		 

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 

		 





3.2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng và thu hồi để xây dựng các khu chức năng:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD và thu hồi trong kỳ QH

		Phân theo 
các kỳ kế hoạch



		

		

		

		Kỳ đầu

		Kỳ cuối



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		



		2.2.3.8

		Đất chợ

		

		

		



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		

		

		



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi ch​ưa sử dụng

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		

		

		



		 

		Cộng

		

		

		





4. Nội dung kế hoạ​ch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu


4.1. Kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các khu chức năng


		Thứ tự

		Các khu chức năng

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo từng năm (ha)



		

		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		

		Tổng diện tích đất

		 

		

		

		

		

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		 

		

		

		

		

		 

		 



		2

		Khu chức năng 2

		 

		

		

		

		

		 

		 



		

		...

		 

		

		

		

		

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





4.2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng và thu hồi để xây dựng các khu chức năng:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD và thu hồi trong kỳ 
kế hoạch

		Phân theo từng năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		 

		

		

		

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		

		

		

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		

		

		

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		

		

		

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		

		

		

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		

		

		

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		

		

		

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		

		

		

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		

		

		

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.8

		Đất chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi ch​ưa sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		

		

		

		

		

		



		 

		Cộng

		

		

		

		

		

		





5. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu:


...


Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao)...  kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ... xét duyệt./.


		Nơi nhận 


- Như trên;


- ...

		BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
(KHU CÔNG NGHỆ CAO)

TRƯỞNG BAN





Mẫu 04c/QĐ-UB


		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)...

Số: …/QĐ-UB

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày...  tháng ...  năm...





QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ...
Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ...


và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ...


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


Xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao)... tại Tờ trình số.../TTr-BQL ngày ... tháng ... năm ...;


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1.  Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ... của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... với các nội dung chủ yếu như sau:


1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ...


a) Diện tích đất các khu chức năng của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao)... :


		Thứ tự

		Các khu chức năng

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo 
các kỳ kế hoạch (ha)



		

		

		

		

		Kỳ đầu

		Kỳ cuối



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		

		Tổng diện tích đất

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		

		

		

		



		2

		Khu chức năng 2

		 

		 

		 

		 



		

		...

		 

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 

		 





b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng và thu hồi để xây dựng các khu chức năng:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD và thu hồi trong kỳ QH

		Phân theo 
các kỳ kế hoạch



		

		

		

		Kỳ đầu

		Kỳ cuối



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		 

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		





		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		



		2.2.3.8

		Đất chợ

		

		

		



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		

		

		



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi ch​ưa sử dụng

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		

		

		



		 

		Cộng

		

		

		





2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ... tỷ lệ ..., Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm ... và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao)...


Điều 2.  Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:


1. Kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các khu chức năng:


		Thứ tự

		Các khu chức năng

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo từng năm (ha)



		

		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		

		Tổng diện tích đất

		 

		

		

		

		

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		 

		

		

		

		

		 

		 



		2

		Khu chức năng 2

		 

		

		

		

		

		 

		 



		

		...

		 

		

		

		

		

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng và thu hồi để xây dựng các khu chức năng:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD và thu hồi trong kỳ 
kế hoạch

		Phân theo từng năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		 

		

		

		

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		

		

		

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		

		

		

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		

		

		

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		

		

		

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		

		

		

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		

		

		

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		

		

		

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		

		

		

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.8

		Đất chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt n​ước chuyên dùng

		

		

		

		

		

		



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi ch​ưa sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		

		

		

		

		

		



		 

		Cộng

		

		

		

		

		

		





Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao)... có trách nhiệm:


1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;


2. Thực hiện giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế (Khu công nghệ cao)... theo đúng quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được duyệt; 


3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết.



Điều 4.  Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh (Thành phố), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

		Nơi nhận 


- Như Điều 4;


- ...


- ...

		T/M UỶ BAN NHÂN DÂN 


CHỦ TỊCH





		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		HỆ THỐNG BIỂU, MẪU



		LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT  
CỦA KHU KINH TẾ, CỦA KHU CÔNG NGHỆ CAO



		(Kèm theo Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004



		của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		Hà Nội, 2004



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		DANH MỤC BIỂU, MẪU






		STT

		Ký hiệu biểu

		Tên biểu



		1

		Biểu 01/HT-KHK

		Hiện trạng sử dụng đất năm ...



		2

		Biểu 02/HT-KHK

		Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trư​ớc



		3

		Biểu 03/HT-KHK

		Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng



		4

		Biểu 01/KHK

		Kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các khu chức năng



		5

		Biểu 02/KHK

		Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng



		6

		Biểu 03/KHK

		Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất phân theo từng năm



		 

		Ký hiệu mẫu

		Tên mẫu



		1

		Mẫu 02d/BCKHK

		Mẫu báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của khu kinh tế, của khu công nghệ cao



		2

		Mẫu 03d/TTr-BQL

		Mẫu tờ trình xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của khu kinh tế, của khu công nghệ cao



		3

		Mẫu 04d/QĐ-UB

		Mẫu quyết định của Uỷ ban nhân tỉnh xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của khu kinh tế, của khu công nghệ cao.



		4

		Mẫu 02/BCTHKH-BQLK

		Mẫu báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu kinh tế, của khu công nghệ cao





		Biểu 01/HT-KHK

		

		

		

		

		



		  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ... CỦA KHU KINH TẾ ... 



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu (%)

		Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính cấp xã (*) (ha)



		

		

		

		

		...

		...

		...



		(1)

		(2)

		(3)=(5)+(6)+...

		(4)

		(5)

		(6)

		( )



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		DIỆN TÍCH ĐÃ XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT SỬ DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG TRONG KỲ KẾ HOẠCH

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất ở

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3.1

		Đất khu công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4

		Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.1

		Đất giao thông

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.2

		Đất thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.3

		Đất để chuyền dẫn năng l​ượng, truyền thông

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.4

		Đất cơ sở văn hóa

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.5

		Đất cơ sở y tế

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.8

		Đất chợ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.9

		Đất có di tích, danh thắng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2.4.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.5

		Đất sông suối và mặt nước CD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.6

		Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3

		Đất chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.3.3

		Núi đá không có rừng cây

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4

		Đất có mặt nước ven biển

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4.1

		Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4.2

		Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn

		 

		 

		 

		 

		 



		2.4.3

		Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

		 

		 

		 

		 

		 



		Biểu này chỉ  sử dụng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		

		

		

		



		Ghi chú: (*) Nếu khu kinh tế được xây dựng trên địa bàn từ 2 huyện trở lên phải ghi rõ xã - huyện

		

		





		Biểu 02/HT-KHK

		

		

		

		

		

		



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ TR​ƯỚC
CỦA KHU KINH TẾ ...



		Thứ tự

		CÁC KHU CHỨC NĂNG

		Kế hoạch sử dụng đất được duyệt (ha)

		Kết quả 
thực hiện

		Phần diện tích 
chưa thực hiện (ha)



		

		

		

		Diện tích
(ha)

		Tỷ lệ
(%)

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		Diện tích chuyển 
kỳ sau

		Diện tích công bố 
huỷ bỏ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Khu chức năng 2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Biểu này sử dụng cho lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ tiếp theo của khu kinh tế

		

		

		





		Biểu 03/HT-KHK



		KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
VÀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU KINH TẾ ... 



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Kế hoạch sử dụng đất đư​ợc duyệt (ha)

		Kết quả 
thực hiện

		Phần diện tích 
chưa thực hiện (ha)



		

		

		

		Diện tích
(ha)

		Tỷ lệ
(%)

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		Diện tích chuyển 
kỳ sau

		Diện tích công bố 
huỷ bỏ



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất để chuyền dẫn năng l​ượng, truyền thông

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.8

		Đất chợ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Diện tích đất thu hồi không tính diện tích đất chưa sử dụng





		Biểu 01/KHK

		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG 
CỦA KHU KINH TẾ ...



		Thứ 
tự

		CHỈ TIÊU

		Diện tích 
(ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo 
từng năm (ha)



		

		

		

		

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...



		(1)

		(2)

		(3)=(4)+...+(9)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		 

		TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Khu chức năng 2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		Biểu 02/KHK

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT 
ĐỂ XÂY DỰNG CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU KINH TẾ ... 



		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Tổng diện tích

		Chuyển sang xây dựng các khu chức năng



		

		

		

		Khu chức năng 1

		Khu chức năng 2

		...

		 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		( )



		1

		Đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất để chuyền dẫn năng l​ượng, truyền thông

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.8

		Đất chợ

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Diện tích đất thu hồi không tính diện tích đất chưa sử dụng





		Biểu 03/KHK

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
VÀ THU HỒI ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM CỦA KHU KINH TẾ ...



		

		

		

		Đơn vị tính: ha



		Thứ tự

		CHỈ TIÊU

		Diện tích chuyển mục đích và thu hồi đất

		Phân theo  từng năm



		

		

		

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...

		Năm
...



		(1)

		(2)

		(3)=(4)+...+(8)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		Đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đất phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.3

		Đất để chuyền dẫn năng l​ượng, truyền thông

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.8

		Đất chợ

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngưỡng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt nước CD

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Đất chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Đất bằng chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.2

		Đất đồi núi chưa sử dụng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Diện tích đất thu hồi không tính diện tích đất chưa sử dụng





Mẫu 02d/BCKHK

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------------


BÁO CÁO THUYẾT MINH 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT TỪ NĂM ... ĐẾN NĂM ...

CỦA ...






		Ngày ... tháng ... năm ...


CƠ QUAN LẬP KẾ HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)

		Ngày ... tháng ... năm ...


CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)



		..., tháng ... năm ...





ĐẶT VẤN ĐỀ


Phần I


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT KỲ ĐẦU

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất (về số lượng, chất lượng).


2. Đánh giá nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.


Phần II



Mục tiêu phát triển năm (05) năm và hàng năm của khu kinh tế (khu công nghệ cao) .


Phần III


KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT

1. Diện tích các khu chức năng;


2. Diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất phải thu hồi để xây dựng các khu chức năng theo từng kỳ kế hoạch của phương án quy hoạch.


3. Các giải pháp tổ chức thực hiện.


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


PHỤ LỤC

Mẫu 03d/TTr-BQL

		BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
(KHU CÔNG NGHỆ CAO) ...

Số: …/TTr-...




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày...  tháng ...  năm...





TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm, 
từ năm ... đến năm ... của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ...

Ban quản lý Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... trình ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ... xét duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm, từ năm ... đến năm ... của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... với nội dung chủ yếu sau đây:


1. Hồ sơ trình xét duyệt kèm theo Tờ trình gồm:


1.1. Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất chi tiết;


1.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;


2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ trước


...


3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất chi tiết 

3.1. Kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các khu chức năng:


		Thứ tự

		Các khu chức năng

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo từng năm (ha)



		

		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		

		Tổng diện tích đất

		 

		

		

		

		

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		 

		

		

		

		

		 

		 



		2

		Khu chức năng 2

		 

		

		

		

		

		 

		 



		

		...

		 

		

		

		

		

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





3.2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng và thu hồi để xây dựng các khu chức năng:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD và thu hồi trong kỳ 
kế hoạch

		Phân theo từng năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		 

		

		

		

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		

		

		

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		

		

		

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		

		

		

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		

		

		

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		

		

		

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi trồng thuỷ sản

		 

		

		

		

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		

		

		

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		

		

		

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.8

		Đất chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		

		

		

		

		

		



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi ch​ưa sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		

		

		

		

		

		



		 

		Cộng

		

		

		

		

		

		





4. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết:


...


...


…


Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao)...  kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ... xét duyệt./.


		Nơi nhận 


- Như trên;


- ...

		BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
(KHU CÔNG NGHỆ CAO) 

TRƯỞNG BAN



		

		





Mẫu 04d/QĐ-UB


		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)

Số: …/QĐ-UB




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày...  tháng ...  năm...





QUYẾT ĐỊNH
Về việc xét duyệt xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm, 
từ năm ... đến năm ... của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ...


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


Xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao)... tại Tờ trình số.../TTr-BQL ngày ... tháng ... năm ...;


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1.  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm, từ năm ... đến năm ... của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... với các chỉ tiêu chủ yếu sau:


1. Kế hoạch sử dụng đất để xây dựng các khu chức năng:


		Thứ tự

		Các khu chức năng

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu
(%)

		Diện tích phân theo từng năm (ha)



		

		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)



		

		Tổng diện tích đất

		 

		

		

		

		

		 

		 



		1

		Khu chức năng 1

		 

		

		

		

		

		 

		 



		2

		Khu chức năng 2

		 

		

		

		

		

		 

		 



		

		...

		 

		

		

		

		

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng và thu hồi để xây dựng các khu chức năng:


Đơn vị tính: ha


		Thứ tự

		Chỉ tiêu

		DT chuyển MĐSD và thu hồi trong kỳ 
kế hoạch

		Phân theo từng năm



		

		

		

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...

		Năm


...



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		1

		ĐẤT NÔNG NGHIỆP

		 

		

		

		

		 

		 



		1.1

		Đất trồng cây hàng năm

		 

		

		

		

		 

		 



		1.2

		Đất trồng cây lâu năm

		 

		

		

		

		 

		 



		1.3

		Đất rừng sản xuất

		 

		

		

		

		 

		 



		1.4

		Đất rừng phòng hộ

		 

		

		

		

		 

		 



		1.5

		Đất rừng đặc dụng

		 

		

		

		

		 

		 



		1.6

		Đất nuôi  trồng thuỷ sản

		 

		

		

		

		 

		 



		1.7

		Đất làm muối

		 

		

		

		

		 

		 



		1.8

		Đất nông nghiệp khác

		 

		

		

		

		 

		 



		2

		ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1

		Đất ở

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1.1

		Đất ở tại nông thôn

		 

		

		

		

		 

		 



		2.1.2

		Đất ở tại đô thị

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2

		Đất chuyên dùng

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.1

		Đất trụ sở cơ quan, công trình sự  nghiệp

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.2

		Đất quốc phòng, an ninh

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.3

		Đất sản xuất, kinh  doanh  phi  nông  nghiệp

		 

		

		

		

		 

		 



		2.2.3.1

		Đất khu công nghiệp

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất cho hoạt động khoáng sản

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

		

		

		

		

		

		



		2.2.3

		Đất có mục đích công cộng

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.1

		Đất giao thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.2

		Đất thuỷ lợi

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.3

		Đất để chuyển dẫn năng l​ượng, truyền thông

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.4

		Đất cơ sở văn hóa

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.5

		Đất cơ sở y tế

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.6

		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.7

		Đất cơ sở thể dục - thể thao

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.8

		Đất chợ

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.9

		Đất có di tích, danh thắng 

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.10

		Đất bãi thải, xử lý chất thải 

		

		

		

		

		

		



		2.2.4

		Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng

		

		

		

		

		

		



		2.2.5

		Đất nghĩa trang, nghĩa địa

		

		

		

		

		

		



		2.2.6

		Đất sông suối và mặt n​ước CD

		

		

		

		

		

		



		2.2.7

		Đất phi nông nghiệp khác

		

		

		

		

		

		



		3

		ĐẤT CH​ƯA SỬ DỤNG

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Đất bằng chư​a sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Đất đồi núi ch​ưa sử dụng

		

		

		

		

		

		



		3.3

		Núi đá không có rừng cây

		

		

		

		

		

		



		 

		Cộng

		

		

		

		

		

		





Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao)... có trách nhiệm:


1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất chi tiết theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;


2. Thực hiện giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế (Khu công nghệ cao)... theo đúng kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được duyệt; 


3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết.



Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh (Thành phố), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao) ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận 


- Như Điều 3;


- ...


- ...

		T/M UỶ BAN NHÂN DÂN 


CHỦ TỊCH





Mẫu 02/BCTHKH-BQL


		BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
(KHU CÔNG NGHỆ CAO) ...

Số: …/BC-BQLK




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..., ngày...  tháng ...  năm...





BÁO CÁO
Về việc tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết năm ... 

của Khu kinh tế (Khu công nghệ cao) ... 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) ...


Ban Quản lý khu kinh tế (khu công nghệ cao) ... báo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất chi tiết hàng năm tính đến ngày 31 tháng 12 năm ... như sau:


1. Nêu khái quát đặc điểm tình hình quản lý, sử dụng đất đai của khu kinh tế (khu công nghệ cao).  


2. Kết quả thực hiện hoạch sử dụng đất chi tiết (theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được xét duyệt):


2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng và thu hồi đất để xây dựng các khu chức năng.


2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng các khu chức năng.


2.3. Kết quả giao đất, cho thuê đất trong năm để thực hiện các dự án đầu tư trong khu kinh tế (khu công nghệ cao).


(Báo cáo cần xác định rõ các chỉ tiêu kế hoạch từ năm trước chuyển sang; các chỉ tiêu chuyển sang năm sau hoặc công bố hủy bỏ).


3. Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.


Đề xuất, kiến nghị.


		Nơi nhận 


- Như trên;


- ...

		BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 
(KHU CÔNG NGHỆ CAO) 

TRƯỞNG BAN



		

		





2




